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CÔNG TY CP KHU CÔNG NGHIỆP 

CAO SU BÌNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

           Số: 01/BC-KCNCSBL Đồng Nai, ngày 15 tháng 01 năm 2026 

BÁO CÁO 

Công tác bảo vệ môi trường năm 2025 

I. THÔNG TIN CHUNG 

- Chủ đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG. 

- Địa chỉ: KCN Minh Hưng III, phường Minh Hưng, tỉnh Đồng Nai. 

- Người đại diện theo pháp luật: Ông PHAN HUY THÀNH  

Chức danh: Tổng Giám đốc. 

- Ngành nghề đầu tư trong từng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung:  

Theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1769/QĐ -

UBND ngày 15/08/2014 của UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án “Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Minh 

Hưng III – cao su Bình Long – giai đoạn 1 – diện tích 163,872 ha (bổ sung ngành nghề 

thu hút đầu tư)” do Công ty Cổ phần khu công nghiệp Cao su Bình Long.  

Theo Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 2947/QĐ -

UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường giai đoạn 2 – Diện tích 129,998 ha (bổ sung ngành nghề thu hút đầu 

tư)” do Công ty Cổ phần khu công nghiệp Cao su Bình Long. 

Các ngành nghề mời gọi đầu tư trong Khu Công nghiệp là các ngành công nghiệp 

sạch mang tính truyền thống nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, để đáp ứng mặt 

bằng cho các nhà đầu tư cũng như phát triển kinh tế địa phương nhưng không gây ảnh 

hưởng đến chất lượng môi trường như: 

- Công nghiệp chế biến nông sản, chế biến lương thực, thực phẩm; 

- Công nghiệp dệt may (không nhuộm), sản xuất giày, đồ chơi; 

- Công nghiệp sản xuất đồ gỗ và trang trí nội thất; 

- Công nghiệp sản xuất bao bì; 

- Công nghiệp sản xuất, lắp ráp dụng cụ thể dục thể thao; 

- Công nghiệp điện tử và vi điện tử; 

- Công nghiệp cơ khí: dập khung, lắp ráp, chế tạo xe máy và phụ tùng; 

- Công nghiệp sản xuất dược phẩm, văn phòng phẩm; 

- Công nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, thủy tinh, vật liệu xây dựng; 

- Công nghiệp sản xuất máy công cụ, máy phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp, 

máy chế biến thực phẩm, thiết bị tưới tiêu; 
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- Nhóm ngành Sản xuất đồ uống: Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai; 

sản xuất đồ uống không cồn; chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh; 

- Sản xuất sản phẩm từ cao su (đã qua sơ chế): 

+ Sản xuất sản phẩm từ cao su; 

+ Sản xuất săm, lốp cao su; đắp và tái chế lốp cao su; 

- Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị): 

+ Sản xuất các cấu kiện kim loại; 

+ Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại; 

+ Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm); 

- Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; 

+ Sản xuất linh kiện điện tử; 

+ Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính; 

+ Sản xuất thiết bị truyền thông; 

+ Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng; 

+ Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển; sản xuất đồng hồ; 

+ Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học; 

+ Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp; 

- Sản xuất thiết bị điện: 

+ Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện; 

+ Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học; 

+ Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại; 

+ Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng; 

+ Sản xuất đồ điện dân dụng; 

+ Sản xuất thiết bị điện khác; 

- Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác: 

+ Điêu khắc gỗ và mộc gia dụng; 

- Sản xuất thuốc nhuộm (Công ty TNHH Asathio Chemical); 

- Sản xuất hóa chất phục vụ nhà máy chế biến gỗ (Công ty Cổ phần gỗ MDF VRG 

Dongwha); 

- Nhóm ngành sản xuất chế biến thực phẩm: 

+ Chế biến bảo quản thịt, các sản phẩm từ thịt; 

+ Chế biến và đóng hộp thịt; 

+ Chế biến và đóng hộp rau quả; 

+ Sản xuất và đóng hộp dầu mỡ động thực vật; 

+ Xay xát và sản xuất bột; 
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+ Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; 

+ Sản xuất ca cao, socola và mứt kẹo; 

+ Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự; 

- Tái chế giấy từ giấy phế liệu; 

- Vận tải kho bãi và lưu trữ hàng hóa; 

- Nhóm ngành thông tin và truyền thông: sản xuất sách, ấn phẩm, xuất bản phần mềm, 

chuyển phát nhanh,… 

- Sản xuất và phân phối khí điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí; 

- Nhóm ngành chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất sản phẩm 

rơm và vật liệu bện; 

- Hoạt động tài chính, ngân hàng & bảo hiểm bao gồm: Hoạt động dịch vụ tài chính 

(trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội), hoạt động cho thuê tài chính; 

- Hoạt động  y tế , trợ giúp xã hội bao gồm: Hoạt động của các phòng khám đa khoa, 

chuyên khoa và nha khoa, hoạt động y tế khác; 

- Dịch vụ lưu trú & ăn uống bao gồm: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày, Nhà hàng và các 

dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động, cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không 

thường xuyên và dịch vụ ăn uống khác, cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng 

không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...); 

- Sản xuất dầu FO1S, DO1S, dầu sinh học từ lốp xe đã qua sử dụng, các phế liệu cao 

su, Polymer, dầu sinh học có nguồn gốc từ thực vật; 

- Giáo dục mầm non. Mã ngành 851. 

- Sản xuất các sản phẩm từ Plastic (mã ngành 2220). 

- Tần suất hoạt động: Thường xuyên. 

- Giấy đăng ký kinh doanh: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3800378251 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp chứng nhận đăng ký lần đầu ngày 

09/10/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 05/09/2025 do Phòng Đăng ký kinh doanh – 

Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 44221000066 do Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh 

Bình Phước chứng nhận lần đầu ngày 15 tháng 7 năm 2008, điều chỉnh lần thứ nhất 

ngày 25/12/2024. 

- Giấy phép môi trường số 52/GPMT-UBND do UBND tỉnh Bình Phước cấp ngày 

26/09/2022. 

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, 

DỊCH VỤ TẠI KHU SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ TẬP TRUNG  

HOẶC CỤM CÔNG NGHIỆP
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a) Tóm tắt tình hình hoạt động chung trong KCN 

Bảng 1. Tóm tắt tình hình hoạt động chung trong KCN 

TT 

Tên 

KCN 

đang 

hoạt 

động 

Địa chỉ 

Diện 

tích 

(ha) 

 

Tên chủ 

đầu tư 

kinh 

doanh hạ 

tầng 

Số 

lượng 

cơ sở 

đang 

hoạt 

động 

trong 

KCN 

Tỷ lệ 

lấp 

đầy 

(%) 

Hệ 

thống 

thu 

gom 

nước 

mưa 

(có/ 

không) 

Xử lý nước thải (m3/ngày.đêm) Tổng lượng CTR phát sinh Công 

trình 

phòng 

ngừa, 

ứng phó 

sự cố 

môi 

trường 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Công 

suất thiết 

kế của 

HTXL 

NT 

(m3/ngày 

đêm) 

Hệ thống 

quan trắc 

nước thải 

tự động, 

liên tục 

(ghi rõ 

thông số) 

Sinh 

hoạt 

(kg/ 

năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/ 

năm) 

Nguy 

hại (kg 

/năm) 

01 

Khu 

công 

nghiệp 

Minh 

Hưng 3 

Khu 

công 

nghiệp 

Minh 

Hưng 

III, 

phường 

Minh 

Hưng, 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

292,2

7 ha 

Công ty 

Cổ phần 

Khu công 

nghiệp 

Cao su 

Bình 

Long 

22 
99.7

% 
Có 2.817,37 6.000 

Công ty đã 

đầu tư lắp 

đặt hoàn 

chỉnh hệ 

thống quan 

trắc nước 

thải tự 

động, liên 

tục. Dữ 

liệu quan 

trắc được 

truyền trực 

tiếp và liên 

tục về Sở 

Nông 

nghiệp và 

Môi 

trường các 

1,579 455.240 0 

Hệ 

thống 

xử lý 

nước 

thải tập 

trung 

20% 
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chỉ số : 

pH, lưu 

lượng 

nước thải, 

COD,TSS, 

Amoni, 

Nhiệt độ 

b) Chi tiết danh sách các cơ sở hoạt động trong KCN: 

Bảng 2. Danh sách các cơ sở hoạt động trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung (viết tắt là KCN) 

TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM, 

xác nhận 

bảo vệ MT, 

giấy phép 

môi trường 

(nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/quy 

mô công 

suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào Hệ 

thống 

XLNT 

Tách đấu 

nối (ghi rõ 

hệ thống 

quan trắc 

tự động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát sinh 

(m3 

/giờ) 

Quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục (ghi rõ 

thông số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

1 

Công Ty 

Cổ Phần 

Gỗ MDF 

VRG 

Dongwha 

 

Các QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM 

Số 2715 

ngày 

28/9/2009. 

Số 1361 

ngày 

13/6/2011. 

Sản xuất 

ván MDF 

công suất 

480,000 

m3/năm 

Sản xuất 

ván MFB 

công suất 

40.000 m3 

/năm 

191.123 

m³ 

Đã đấu 

nối 

Quan trắc 

tự động 

5003/ngày.

đêm. 

Lưu lượng 

đầu ra, 

COD, độ 

màu,TSS, 

PH,nhiệt 

độ, 

 

Có 2 trạm 

quan trắc 

tự động khí 

thải, với 

các thông 

số: lưu 

lượng, bụi 

tổng, nhiệt 

độ, áp suất, 

O2, SO2, 

NOx và CO 

55 101.993 172.850 20% 
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TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM, 

xác nhận 

bảo vệ MT, 

giấy phép 

môi trường 

(nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/quy 

mô công 

suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào Hệ 

thống 

XLNT 

Tách đấu 

nối (ghi rõ 

hệ thống 

quan trắc 

tự động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát sinh 

(m3 

/giờ) 

Quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục (ghi rõ 

thông số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

số 2377 

ngày 

19/11/2012. 

Số 3227 

ngày 

19/12/2016 

Amonia 

2 

Công Ty 

TNHH 

Asathio 

Chemical 

Việt Nam 

Quyết định 

số 509/QĐ-

UBND 

ngày 

12/03/2014 

Nhà máy 

sản xuất 

thuốc 

nhuộm, 

các chất 

phụ trợ và 

hóa chất 

khác 

Dừng 

sản xuất 

Đã đấu 

nối 
- - - - - - 20% 

3 

Công Ty 

Cổ Phần 

Sản Xuất 

& Thương 

Mại Giải 

Pháp 

Giấy xác 

nhận hoàn 

thành công 

trình bảo vệ 

môi trường: 

số 

11/GXNĐT

Sản xuất 

dầu FO, 

Quy mô 

vừa 

Công suất 

:12.000 

20 m³ 
Đã đấu 

nối 
Không 8000 Không 20 120 20.135 22% 
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TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM, 

xác nhận 

bảo vệ MT, 

giấy phép 

môi trường 

(nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/quy 

mô công 

suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào Hệ 

thống 

XLNT 

Tách đấu 

nối (ghi rõ 

hệ thống 

quan trắc 

tự động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát sinh 

(m3 

/giờ) 

Quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục (ghi rõ 

thông số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

Xanh Bình 

Phước 

M/BQL 

ngày 

15/8/2019 

Quyết định 

số 

1242/QĐU

BND 

13/6/2019 

tấn/năm 

4 

Công Ty 

TNHH 

MTV 

C&T Vina 

TB số 

112/TB-

BQL 

23/7/2017 

Xây dựng 

nhà xưởng 

để cho 

thuê và 

các công 

trình phụ 

trợ theo 

thiết kế 

được phê 

duyệt trên 

diện tích 

đất 15 ha. 

13,65  

m³ 

Đã đấu 

nối 
Không Không Không 0 5,7 0 20% 
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TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM, 

xác nhận 

bảo vệ MT, 

giấy phép 

môi trường 

(nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/quy 

mô công 

suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào Hệ 

thống 

XLNT 

Tách đấu 

nối (ghi rõ 

hệ thống 

quan trắc 

tự động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát sinh 

(m3 

/giờ) 

Quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục (ghi rõ 

thông số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

5 

Công Ty 

TNHH 

Long Fa 

(Việt 

Nam) 

Phân 

Xưởng 1 

Quyết định 

số 

1815/QĐ-

UBND 

ngày 26 

tháng 8 năm 

2014 

Sản xuất 

giày dép 

công suất 

12.000.00

0 đôi 

/năm; 

Đế giày, 

công suất 

4.000.000/ 

năm 

281m³ 
Đã đấu 

nối 
không 

Xưởng 

giày: 

215.514 

Nm3/giờ 

Xưởng 

đế : 

11.558 

Nm3/giờ 

 75,79 576.308 36.028 23.94% 

6 

Công Ty 

TNHH 

Long Fa 

(Việt 

Nam) 

Phân 

Xưởng 2 

Quyết định 

số 598/QĐ-

UBND 

ngày 17 

tháng 03 

năm 2016 

Sản xuất 

các loại 

giày dép 

và phụ 

kiện giày 

dép 

260 m³ 
Đã đấu 

nối 
Không 

613.263 

(Nm³/gi

ờ) 

Không 25,5 339.526 43.760 23,94 

7 Công Ty 

Cổ Phần 

Quyết định 

số 

2233/QĐ-

Sản xuất 

giấy cuộn 

Quy 

 
Đã đấu 

nối 

Ngưng 

hoạt động 
     20% 
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TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM, 

xác nhận 

bảo vệ MT, 

giấy phép 

môi trường 

(nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/quy 

mô công 

suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào Hệ 

thống 

XLNT 

Tách đấu 

nối (ghi rõ 

hệ thống 

quan trắc 

tự động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát sinh 

(m3 

/giờ) 

Quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục (ghi rõ 

thông số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

Giấy Ưu 

Việt 

UBND 

ngày 17 

tháng 10 

năm 

201403/GX

NDTM-

BQL 

mô:12.000 

tấn/năm 

8 

Công Ty 

TNHH 

Tân Hỷ 

TB số 

301/TB-

BQL 

10/10/2014 

Gia công 

logo giày 
335 m³ 

Đã đấu 

nối 
Không Không Không 0,19 0 0 20% 

9 

Công ty 

TNHH 

Công nghệ 

Năng 

lượng 

Marshell 

(thuê lại 

cty  

Trường 

Thịnh) 

- 

Sản xuất 

phụ tùng 

và bộ phận 

phụ trợ 

cho xe có 

động cơ và 

động cơ 

xe. 

Lắp rắp 

sản phẩm 

3.039,4 

m³ 

Đã đấu 

nối 
Không Không Không 5,5 5.960 100 20% 

https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe-2930
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe-2930
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe-2930
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe-2930
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe-2930
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe-2930
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe-2930
https://masothue.com/tra-cuu-ma-so-thue-theo-nganh-nghe/san-xuat-phu-tung-va-bo-phan-phu-tro-cho-xe-co-dong-co-va-dong-co-xe-2930
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TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM, 

xác nhận 

bảo vệ MT, 

giấy phép 

môi trường 

(nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/quy 

mô công 

suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào Hệ 

thống 

XLNT 

Tách đấu 

nối (ghi rõ 

hệ thống 

quan trắc 

tự động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát sinh 

(m3 

/giờ) 

Quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục (ghi rõ 

thông số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

điện tử có 

liên quan 

đến xe 

điện 

Quy mô 

600.000 

chiếc/năm 

10 

Công Ty 

Cổ Phần 

Bê Tông 

Hồng Hà 

TB số 

07/GXN-

BQL 

26/01/2016 

Sản xuất 

bê tông 
4.342 m³ 

Đã đấu 

nối 
Không không Không 1,0 9.000 20  

11 

Công Ty 

Cổ Phần 

Giấy Minh 

Hưng 

QĐ số 

0215/QĐ-

BTNMT 

ngày 

22/10/2021. 

GPMT số 

113/GPMT-

BTNMT 

Sản xuất 

giấy xeo 

cuộn 

60.000 

tấn/năm 

192.985 

m³ 

Đã đấu 

nối 
không 

Công 

suất 

thiết kế 

:45.000 

m³/ h 

Lưu lượng. 

Bụi, 

SO2,NOx,C

O 

Trung bình 

khoảng 

32,6 m³/h 

19.639 4.332,14 680 
10.960

m2 
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TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM, 

xác nhận 

bảo vệ MT, 

giấy phép 

môi trường 

(nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/quy 

mô công 

suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào Hệ 

thống 

XLNT 

Tách đấu 

nối (ghi rõ 

hệ thống 

quan trắc 

tự động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát sinh 

(m3 

/giờ) 

Quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục (ghi rõ 

thông số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

12 

Công ty 

High Line 

smarst 

Home 

VietNam 

(thuê lại 

cty TNHH 

MTV gỗ 

Trạch 

Lâm 

Số QĐ phê 

duyệt ĐTM 

2920/QĐ-

UBND 

ngày 

12/11/2021 

Sản xuất 

ghế sofa 

500.000 

sp/năm 

23.380 

m³ 

Đã đấu 

nối 
Không có 

Không 

có 
Không có 02 136.950 400 20% 

13 

Công ty 

THHH 

Sam woon 

ind 

 Số QĐ phê 

duyệt ĐTM 

233/QĐ-

UBND 

Dệt 

Quy mô: 

2.400.000 

sản 

phẩm/năm 

 9.796,22  

m³ 

33/HD

TD-

KCN 

Không có  Không Không 11,15 65.961 300 20% 

14 

Công ty 

TNHH 

Bao Bì 

cao cấp 

S&K vina 

04/GXN-

BQL 

Sản xuất 

gia công 

in ấn nhãn 

mác hàng 

hóa trên 

25.050 

m3 

60/GX

N-

KCNC

SBL 

Không có 
10.690 

m³/h 
 48 21.059 39.671 21,38% 
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TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM, 

xác nhận 

bảo vệ MT, 

giấy phép 

môi trường 

(nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/quy 

mô công 

suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào Hệ 

thống 

XLNT 

Tách đấu 

nối (ghi rõ 

hệ thống 

quan trắc 

tự động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát sinh 

(m3 

/giờ) 

Quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục (ghi rõ 

thông số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

bao bì 

bằng giấy  

Công suất: 

70 triệu 

sản phẩm/ 

năm 

15 

Công ty 

TNHH 

MTV 

Giấy Khôi 

Nguyên 

QĐ số 

1288/QĐ-

BTNMT 

ngày 

11/6/2021. 

GPMT số 

220/GPMT-

BTNMT 

ngày 

20/9/2022 

Tái chế 

giấy từ 

giấy phế 

liệu có lựa 

chọn; kho 

bãi và lưu 

trữ hàng 

hóa 

330,07m

³ 

Đã đấu 

nối 
Không   1,1 1.084.725 228  

16 

Công ty 

CP Mầm 

Non Tư 

Thục Hoa 

Mai 

Số 

03/GXN-

BQL ngày 

22/01/2018 

Trường 

mầm non 
 

Đã đấu 

nối 
Không Không  1,7 0 0  
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TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM, 

xác nhận 

bảo vệ MT, 

giấy phép 

môi trường 

(nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/quy 

mô công 

suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào Hệ 

thống 

XLNT 

Tách đấu 

nối (ghi rõ 

hệ thống 

quan trắc 

tự động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát sinh 

(m3 

/giờ) 

Quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục (ghi rõ 

thông số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

17 

Công ty 

TNHH dệt 

vải 

Bukwang 

(thuê lại 

cty  

nhà xưởng 

Cty C&T) 

QĐ phê 

duyệt BC 

ĐTM số 

2096/QĐ-

UBND 

ngày 

05/08/2016. 

công suất: 

24.300.000 

m/năm 

Dệt vải 
1.603,2 

m³ 

Đấu nối 

vào 

HTXL

NT của 

C&T 

Vina 

Không Không Không 12 37.500 206,5 10% 

18 

Công ty 

TNHH dệt 

vải 

Cooltex 

(thuê lại 

cty  

nhà xưởng 

Cty C&T) 

TB số 

01/GXN-

BQL 

20/01/2016 

Sản xuất 

vải, sợi 

Quy mô: 

650 

tấn/năm 

Dừng 

sản xuất 

Đấu nối 

vào hệ 

thống 

XLNT 

C&T 

vina 

Không Không      

19 
Công ty 

TNHH 

Kyong Gi 

1759/ QĐ-

UBND 
Gia công 

vải dệt 
4.256 m³ 

Đấu nối 

vào 

HTXL

Không Không Không 25,7 12.143,5 3.245,7  
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TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM, 

xác nhận 

bảo vệ MT, 

giấy phép 

môi trường 

(nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/quy 

mô công 

suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào Hệ 

thống 

XLNT 

Tách đấu 

nối (ghi rõ 

hệ thống 

quan trắc 

tự động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát sinh 

(m3 

/giờ) 

Quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục (ghi rõ 

thông số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

(thuê lại 

cty  

nhà xưởng 

Cty C&T) 

kim NT của 

C&T 

Vina 

20 

Công ty 

TNHH 

TMDV 

Giấy 

Thuận An 

QĐ số 

1339/QĐ-

BTNMT 

ngày 

16/60/2021. 

GPMT số 

399 ngày 

30/12/2022 

Tái chế 

giấy từ 

giấy phế 

liệu 

1.497,5 

m³ 

Tách 

đấu nối 

  Lưu lượng, 

bụi tổng, 

nhiệt độ, 

SO2,NOx, 

O2, CO 

14,3 

 

 

 

8.851.203 

1.032 

 

21 

Công ty 

TNHH tủ 

bếp 

BLOOM 

(thuê lại 

cty  

Đại Đỉnh 

Phát) 

- 

Sản xuất 

tủ bếp, 

linh phụ 

kiện tủ 

bếp 

170.000 

sp/năm, sx 

tủ phòng 

tắm 

10.768,1

6 m³ 

Đã đấu 

nối 
không 55,68 Không 2,4 766 2.587,5 20% 
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TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM, 

xác nhận 

bảo vệ MT, 

giấy phép 

môi trường 

(nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/quy 

mô công 

suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào Hệ 

thống 

XLNT 

Tách đấu 

nối (ghi rõ 

hệ thống 

quan trắc 

tự động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát sinh 

(m3 

/giờ) 

Quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục (ghi rõ 

thông số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

380.000 

bộ/năm, 

linh phụ 

kiện tủ 

phòng tắm 

42.000 

sp/năm, 

Sx tủ bếp 

1.520.000 

bộ /năm 

22 

Công ty 

TNHH 

MTV Bến 

Thượng 

Hải 

TB số 

33/GXN-

BQL 

31/03/2015 

Nhà hàng, 

KS 
- 

Đã đấu 

nối 
Không - Không 2,5 0 0  

23 

Công ty 

TNHH 

MTV TM-

DV Thùy 

Trâm 

TB số 

05/GXN-

BQL 

8/03/2018 

Bán lẻ đồ 

ngũ kim, 

sơn, kính 

và thiết bị 

lắp đặt 

khác trong 

- 
Đã đấu 

nối 
không  Không 2,2 0 0  
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TT 

Tên cơ sở 

hoạt động 

trong KCN 

Số QĐ phê 

duyệt báo 

cáo ĐTM, 

xác nhận 

bảo vệ MT, 

giấy phép 

môi trường 

(nếu có) 

Loại hình 

sản xuất 

chính/quy 

mô công 

suất 

Nước thải Khí thải Tổng lượng CTR phát sinh 

Tỷ lệ 

cây 

xanh 

Tổng 

lượng 

nước thải 

phát sinh 

thực tế 

(m3/ngày 

đêm) 

Đấu nối 

vào Hệ 

thống 

XLNT 

Tách đấu 

nối (ghi rõ 

hệ thống 

quan trắc 

tự động, 

nếu có) 

Lượng 

khí thải 

phát sinh 

(m3 

/giờ) 

Quan trắc 

khí thải tự 

động, liên 

tục (ghi rõ 

thông số) 

Sinh hoạt 

(tấn/năm) 

Công 

nghiệp 

thông 

thường 

(kg/năm) 

Nguy hại 

(kg/năm) 

xây dựng 

trong các 

cửa hàng 

chuyên 

doanh 

24 

CTY 

TNHH 

EXTOL 

VN (Thuê 

lại nhà 

xưởng 

Nam 

Long) 

  1.670m³ 
Đã đấu 

nối 
Không Không Không 2 3.000 0  
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III. TÌNH HÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI  

1. Kết quả đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung (tính đến thời điểm báo 

cáo): 

- Số cơ sở đấu nối : 22 cơ sở và tổng lượng nước thải từ các cơ sở vào hệ thống xử lý 

nước thải tập trung tương ứng: 1.028.341 m3/năm.  

- Số cơ sở được miễn trừ đấu nối và tổng lượng nước thải phát sinh từ các cơ sở : Công 

ty TNHH TMDV Giấy Thuận An và một phần nước thải sau xử lý công ty Gỗ VRG 

MDF Dongwha nước thải sau xử lý đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT xả trực tiếp ra 

suối. 

2. Vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ tập trung: 

Nhà máy xử lý nước thải tập trung có gồm 03 module: module 1 công suất 

2.000m3/ngày.đêm; module 2 công suất 2.000 m3/ngày.đêm và module 3 công suất 

2.000m3/ngày.đêm. 

➢ Quy trình xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung tại nhà máy xử lý nước 

thải KCN Minh Hưng III, giai đoạn 1,2 như sau: 

- Quy trình xử lý nước thải của module 1, công suất 2.000 m3/ngày.đêm như sau:   

Nước thải → song chắn rác thô → Hầm bơm → Thiết bị tách rác tinh → Bể tách dầu 

→ Bể điều hòa → Bể hiệu chỉnh pH (bể trung hòa) – Cụm bể keo tụ, tạo bông bậc 01 → 

Bể lắng hóa lý bậc 01 → Bể Anoxic → Bể Aerotank → Bể lắng sinh học → Bể trung gian 

cải tạo từ bể khử trùng hiện hữu → Bể điều chỉnh pH – Cụm bể keo tụ, tạo bông bậc 02 

→ Bể lắng hóa lý bậc 02 → Bể khử trùng → Mương quan trắc tự động → Nước thải đạt 

cột A, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

(Kq =0,9; Kf =0,9); cột A, QCVN 12-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp và bột giấy (Kq = 0,9; Kf = 1,0) và cột A, QCVN 

14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (k = 1,0) thải ra 

suối Bưng Rục 

- Quy trình xử lý nước thải của module 2, công suất 2.000 m3/ngày.đêm như sau:   

Nước thải → song chắn rác thô → Hầm bơm (sử dụng chung với module 1) → Thiết 

bị tách rác tinh → Bể tách dầu (sử dụng chung với module 1) → Bể điều hòa (sử dụng 

chung với module 1) → Bể hiệu chỉnh pH – Cụm bể keo tụ, tạo bông bậc 01 → Bể lắng 

hóa lý bậc 01 → Bể Anoxic → Bể Aerotank → Bể lắng sinh học → Bể điều chỉnh pH – 

Cụm bể keo tụ, tạo bông bậc 02 (sử dụng chung với module 1)  → Bể lắng hóa lý bậc 

02 (sử dụng chung với module 1) → Bể khử trùng (sử dụng chung với module 1)  → 

Mương quan trắc tự động (sử dụng chung với module 1)  → Nước thải đạt cột A, QCVN 

40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Kq =0,9; 

Kf =0,9); cột A, QCVN 12-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp và bột giấy (Kq = 0,9; Kf = 1,0) và cột A, QCVN 14:2008/BTNMT – 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (k = 1,0)  thải ra suối Bưng Rục.  

Chi tiết công nghệ xử lý nước thải của Nhà máy XLNT nước thải KCN Minh Hưng 

III Giai đoạn 1, 2 thể hiện trong hình sau: 



BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG – NĂM 2025 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG 18     

 

Hình 1. Quy trình công nghệ xử lý của HTXL nước thải KCN Minh Hưng III  

- Giai đoạn 1, 2  
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❖ Thuyết minh quy trình công nghệ 

Hầm bơm hiện hữu – T-01 (Dùng chung cho giai đoạn 1 và 2) 

Nước thải từ các Nhà máy trong KCN Minh Hưng III và từ nhà vệ sinh hạ tầng 

được thu gom dẫn về hầm bơm hiện hữu T01 dùng chung cho 02 giai đoạn. Hầm bơm 

với chức năng thu gom nước thải, tách rác thô và trung chuyển nước thải đến cụm bể xử 

lý. 

Tại hầm bơm nước thải, các loại rác có kích thước lớn được giữ lại nhờ lược rác 

thô hiện hữu. Nước thải từ hầm bơm được bơm đến bể tách dầu T02 (Dùng chung cho 

02 giai đoạn) bằng 02 cụm bơm: cụm bơm hiện hữu và cụm bơm cấp mới hoạt động 

luân phiên, số lượng bơm hoạt động tùy thuộc vào mức nước ở hầm bơm, kiểm soát bởi 

phao đo mực nước. 

Ngoài ra khi lưu lượng nước thải về nhà máy xử lý lớn hơn 4.000 m3/ngày.đêm, 

nước thải từ hầm bơm sẽ được bơm về Hồ sự cố (cải tạo Hồ sinh học hiện hữu) để chứa 

tạm & bơm về hệ thống tái xử lý. 

Bể tách dầu hiện hữu – T-02 (Dùng chung cho giai đoạn 1 và 2) 

Nước thải từ hầm bơm được bơm qua lược rác tinh dạng trống quay (Cấp mới – 

dùng cho giai đoạn 02) để tách các thành phần rác và cặn có kích thước ≥ 2 mm trước 

khi chảy vào bể tách dầu T02 (Hiện hữu - dùng chung cho 02 giai đoạn). Tại T02, thành 

phần dầu mỡ có trong nước thải sẽ được giữ lại và thu vào thùng chứa dầu hiện hữu. 

Nước thải sau khi tách dầu sẽ tự chảy vào bể điều hòa T-03 (Hiện hữu - dùng chung cho 

02 giai đoạn). 

 Bể điều hòa hiện hữu – T-03 (Dùng chung cho 02 giai đoạn) 

Bể điều hòa 2 ngăn có chức năng điều hòa lưu lượng, nồng độ, tạo chế độ làm việc 

ổn định cho các công trình phía sau. Nhờ đó mà giảm kích thước thiết bị và khắc phục 

được những vấn đề vận hành do sự dao động lưu lượng, chất lượng nước thải nhằm hạn 

chế đến mức tối thiểu trường hợp quá tải, nâng cao hiệu suất xử lý của các công đoạn 

phía sau. 

Bên trong bể điều hòa được cấp khí bởi cụm máy thổi khí hiện hữu hoạt động luân 

phiên nhằm tạo sự xáo trộn đều các chất ô nhiễm trong toàn bộ thể tích nước thải, tránh 

việc lắng cặn trong bể. Chính nhờ quá trình xáo trộn này, nước thải được điều hoà về 

lưu lượng và thành phần các chất ô nhiễm như: COD, BOD5, SS, pH…  

Trong bể điều hòa gồm 02 cụm bơm: 

Cụm bơm hiện hữu: cấp nước đến hệ thống xử lý nước thải hiện hữu của giai đoạn 1. 

Cụm bơm cấp mới: bơm nước đến hệ thống xử lý xây mới thiết kế cho giai đoạn 2. 

Bể hiệu chỉnh pH  

Nước thải từ bể điều hòa hiện hữu T-03 được chia ra 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn có 

công suất 2.000 m3/ngày.đêm. Nước thải được bơm lên bể hiều chỉnh pH bậc 01 của 

giai đoạn 2 T04-A. Tại đây, nước thải được kiểm soát pH và thế oxy hóa khử bằng thiết 

bị đo pH/ORP online. Xút hoặc Axít được châm vào để điều chỉnh pH phù hợp tạo điều 

kiện thuận lợi cho quá trình keo tụ, tạo bông diễn ra. Thiết bị đo ORP giúp kiểm soát 

nồng độ ô nhiễm trong nước thải và điều khiển quá trình vận hành hệ thống hóa lý 1 

nhằm tiết kiệm tối đa hóa chất sử dụng. 
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Tại bể trung hòa T04-A dung dịch xút hoặc axit được châm vào bể để trung hòa 

nước thải khi giá trị pH nước thải dòng vào không ổn định và được điều khiển tự động 

bằng thiết bị đo pH online, nước thải sau khi được trung hòa Dung dịch chất khử màu 

được châm vào bể T04-A để xử lý loại bỏ màu cho nước thải có độ màu cao từ các nhà 

máy nhuộm và in nhuộm, thuốc nhuộm và các nhà máy sản xuất bột màu, các nhà máy 

sản xuất mực in và giấy. 

Cụm bể keo tụ - tạo bông bậc 01 

Dung dịch PAC được châm vào bể keo tụ T04-B để keo tụ các tạp chất có trong 

nước thải và các tạp chất sinh ra từ quá trình xử lý loại bỏ độ màu ở bể T04-A. Sau khi 

keo tụ, nước thải sẽ qua bể tạo bông T04-C. Tại đây, dung dịch Polymer Anion được 

châm vào bể để tăng khả năng kết dính của các bông cặn, nhằm xử lý hiệu quả chất rắn 

lơ lửng trong nước thải. Các bể T04-A/B/C được khuấy trộn bằng các motor nhằm tăng 

khả năng phản ứng giữa hóa chất và nước thải. Hóa chất (axit, xút, chất khử màu, PAC, 

polymer anion) được châm vào hệ thống bằng hệ thống bơm định lượng. 

Bể lắng hóa lý bậc 01 

Bể lắng bùn hóa lý & ngăn thu bùn hóa lý bậc 1 – T04-AB/C, T05-A/B (Thiết 

kế cho giai đoạn 2 – Xây mới, mỗi giai đoạn công suất 2.000 m3/ngày.đêm. 

Hỗn hợp nước thải và bùn từ bể tạo bông sẽ được dẫn sang bể lắng hóa lý bậc 1 

T05-A. Bùn và nước sẽ được phân tách bởi trọng lực. Bùn sẽ được giữ lại tại đáy bể 

lắng và nước sẽ được thu bởi máng thu được thiết kế tại bề mặt bể lắng và sau đó tự 

chảy sang bể Anoxic T06. 

Bùn lắng tại bể lắng hóa lý T05-A sẽ được thu về ngăn thu bùn hóa lý bậc 1 T05-

B. Sau đó, bùn được bơm đến bể nén bùn T12 bằng 02 bơm bùn hóa lý bậc 1 hoạt động 

luân phiên. 

Thực hiện Jatex hàng ngày để tìm ra lượng PAC, khử màu và polymer tối ưu cho 

quá trình xử lý. 

Bùn nổi và rong rêu được vệ sinh định kỳ 1 lần/ngày hoặc khi cần thiết tại bể lắng 

bùn. 

Điều chỉnh van tay để rút vừa đủ lượng bùn sinh ra. 

  

Hình 2. Bể keo tụ tạo bông bậc 1 – Giai đoạn 2 
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Cụm bể sinh học thiếu khí Anoxic T06 – hiếu khí Aerotank T07-A/B/C (Thiết 

kế cho giai đoạn 2 – Xây mới), mỗi giai đoạn công suất 2.000 m3/ngày.đêm. 

Nước thải từ bể lắng hóa lý bậc 1 T05-A sẽ được dẫn sang cụm bể sinh học thiếu 

khí T06 – hiếu khí T07 (2 ngăn – Giai đoạn 1) và T07 (3 ngăn-A/B/C – Giai đoạn 2). 

Tại đây, các thành phần ô nhiễm COD, BOD, N, P,... sẽ được xử lý thông qua hoạt động 

của các vi sinh vật thiếu khí và hiếu khí có trong hỗn hợp bùn hoạt tính. 

Trong đó, Nitơ sẽ được xử lý thông qua 2 quá trình như sau: 

Quá trình Nitrat hóa: là quá trình chuyển hóa các hợp chất Nitơ ở dạng hữu cơ 

thành Nitơ ở dạng Nitrit, Nitrat nhờ các vi sinh hiếu khí trong bể sinh học hiếu khí 

Aerotank: 

asNitrosomonOHHNOONHasNitrosomon +++→++ +−

2223 2/3

rNitrobacteNOONOrNitrobacte +→++
−−

322 2/1  

Quá trình khử Nitrat: là quá trình khử các hợp chất Nitơ ở dạng Nitrat thành Nitơ tự do 

nhờ các vi sinh vật thiếu khí trong bể Anoxic T06. 

OHCONNOHCHOHCHNO 22227533 44.276.047.0065.008.1 +++→++ +−

 

Trong bể Aerotank hệ vi sinh vật hiếu khí tồn tại dưới dạng bông bùn lơ lửng có 

vai trò chuyển hoá các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O… Để cung 

cấp dưỡng khí cho vi sinh hoạt động và duy trì trạng thái lơ lửng cho bùn hoạt tính, 

không khí được cấp vào bể qua hệ thống đĩa phân phối khí mịn. Lượng không khí được 

cấp cho cụm bể Aerotank T07-A/B/C thông qua hệ thống máy thổi khí hoạt động luân 

phiên, nhằm cung cấp lượng oxy cần thiết cho vi sinh hiếu khí. 

Hệ thống máy thổi khí sẽ hoạt động theo tín hiệu của thiết bị đo Oxy hòa tan. Khi 

lượng Oxy vượt ngưỡng cần thiết thì thiết bị đo DO sẽ xuất tín hiệu về tủ điện và tủ điện 

sẽ xuất tín hiệu về biến tần điều khiển công suất chạy của máy thổi khí để tiết kiệm năng 

lượng. Lượng oxy hòa tan duy trì trong bể khoảng 2 mg/l. 

Hỗn hợp bùn sinh học và nước cuối bể Aerotank T07-C sẽ được 02 bơm nội tuần 

hoàn chạy luân phiên tuần hoàn về bể Anoxic T06 để thực hiện quy trình xử lý Nitơ. 

Phần bùn và nước còn lại sẽ tự chảy vào bể lắng sinh học T08-A. 

Quy trình xử lý tuần hoàn Anoxic – Aerotank giúp cho việc xử lý triệt để hàm 

lượng Nitơ trong nước thải. Ngoài ra, để hạn chế việc thiếu dinh dưỡng cho vi sinh hoạt 

động trong trường hợp nước thải đầu vào có hàm lượng COD, BOD thấp và Nitơ cao 

thì chất dinh dưỡng sẽ được châm vào bằng 02 bơm định lượng hoạt động luôn phiên 

để bổ sung dinh dưỡng, đảm bảo sự phát triển ổn định cho vi sinh xử lý Nitơ. 

Bổ sung mật rỉ đường, chế phẩm vi sinh. 

Cụm bể Aerotank được thiết kế 02 module kết hợp với việc sử dụng thiết bị kiểm 

soát oxy hòa tan (DO) tự động nên có thể vận hành tốt khi chưa đủ công suất thiết kế và 

vận hành linh động ở các mức 25%, 50%, 75% và 100% của công suất 2.000 

m3/ngày.đêm. 
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Hình 3. Bể aerotank giai đoạn 2 

 Bể lắng bùn sinh học & ngăn thu bùn sinh học T08, T08-A/B (Thiết kế cho 

giai đoạn 2 – Xây mới) 

Nước thải từ bể Aerotank T07-C tự chảy qua bể lắng bùn sinh học T08-A. Tại đây, 

quá trình tách pha xảy ra, bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy bể lắng, nước trong sẽ tiếp 

tục chảy qua cụm bể xử lý hóa lý bậc 2.  

Bùn hoạt tính sau khi lắng sẽ được thu về ngăn thu bùn sinh học T08-B. Bùn sinh 

học sẽ được cụm bơm bùn luân phiên bơm tuần hoàn về bể Anoxic T06 để duy trì lượng 

bùn sinh khối cho xử lý sinh học, phần bùn dư sẽ được bơm bùn dư bơm về bể nén bùn 

T12. 

  

Hình 4. Bể lắng bùn sinh học giai đoạn 2 

Bể điều chỉnh pH 

Để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra luôn đạt tiêu chuẩn xả thải về các chỉ tiêu 

TSS, độ màu,... hệ thống được thiết kế thêm cụm bể xử lý hóa lý bậc 2 (Thiết kế cho 02 

giai đoạn với cống suất 4.000 m3/ngày.đêm) bao gồm: Bể điều chỉnh pH T09-A, Bể keo 

tụ T09-B, bể tạo bông T09-C, bể lắng hóa lý T10-A và ngăn thu bùn hóa lý T10-B. 

Nước thải từ bể lắng sinh học của giai đoạn 1 sẽ được dẫn về bể trung gian T-09 

(cải tạo từ bể khử trùng hiện hữu), Nước thải sau quá trình xử lý sinh học của 02 giai 

đoạn sẽ được hòa trộn lại với nhau. Tại đây nước thải được 02 bơm cấp mới luân phiên 
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bơm về bể điều chỉnh pH bậc 2 T09-A. tại ngăn thu nước của bể T09-A, tại đây thiết bị 

đó độ màu online sẽ liên tục đo độ màu trong bể. tại ngăn thu nước của bể T09-A, tại 

đây thiết bị đó độ màu online sẽ liên tục đo độ màu trong bể.  

Nếu độ màu đạt tiêu chuẩn cho phép (Độ màu ≤50 Pt-Co), cụm hóa lý bậc 2 sẽ 

không hoạt động, nước thải sẽ được dẫn tới bể khử trùng T11 nhờ van điện điều khiển. 

Trong trường hợp độ màu trong nước thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép (Độ màu 

>50 Pt-Co), cụm hóa lý bậc 2 sẽ được kích hoạt: Hóa chất HCL, NaOH, Chất khử màu 

được châm vào bể phản ứng bậc 2 T09-A để xử lý độ màu còn lại trong nước thải. 

Tại bể trung hòa T09-A dung dịch xút hoặc acid được châm vào để trung hòa nước 

thải khi giá trị pH nước thải dòng vào không ổn định và được điều khiển tự động bằng 

thiết bị đo pH online, nước thải sau khi được trung hòa thì được châm khử màu vào bể 

T09A.  

Cụm bể keo tụ - tạo bông bậc 02 

Dung dịch PAC được châm vào bể keo tụ bậc 2 T09-B để keo tụ các tạp chất có 

trong nước thải và các tạp chất sinh ra từ quá trình xử lý loại bỏ độ màu ở bể T09-A. 

Sau khi keo tụ, nước thải sẽ qua bể tạo bông bậc 2 T09-C. Tại đây, dung dịch Polymer 

Anion được châm vào bể để tăng khả năng kết dính của các bông cặn, nhằm xử lý hiệu 

quả chất lơ lửng trong nước thải. 

Bể lắng bùn hóa lý & ngăn thu bùn hóa lý bậc 02 – T09-A/B/C, T10-A/B (Thiết 

kế cho 02 giai đoạn- công suất 4.000 m3/ngày.đêm  

Hỗn hợp bông cặn và nước thải được dẫn qua bể lắng hóa lý bậc 2 T10-A nhằm 

tách bông cặn và nước thải. Bông cặn kết dính sẽ lắng xuống đáy bể lắng, nước tách bùn 

sẽ chảy vào máng thu nước và tự chảy về bể khử trùng T11. 

Phần bùn được giữ lại ở đáy bể lắng sẽ được dẫn vào ngăn thu bùn hoá lý T10-B 

và sẽ được bơm vào bể nén bùn T12. 

Kiểm soát bông bùn tại ra ở bể T09-C, bông bùn lớn sẽ diễn ra quá trình lắng nén 

tốt. 

Thí nghiệm Jatex hàng ngày để tìm ra lượng PAC, khử màu, Polymer tối ưu cho 

quá trình xử lý. 

Điều chỉnh van tay để rút vừa đủ lượng bùn sinh ra.  

 

Hình 5. Cụm bể keo tụ - tạo bông giai đoạn 2 
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Bể khử trùng T11 (Thiết kế cho 02 giai đoạn) 

Tại bể khử trùng T11, một phần nước sau xử lý sẽ được sử dụng để cấp nước rửa 

băng tải cho máy ép bùn, phần còn lại sẽ được châm dung dịch Chlorine để tiêu diệt hết 

vi sinh gây bệnh. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước thải 

công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 0,9); cột A, QCVN 12-

MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và bột giấy 

(Kq = 0,9; Kf = 1,0) và cột A, QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải sinh hoạt (k = 1,0). 

Nước sau xử lý sẽ được dẫn đến mương đo lưu lượng hiện hữu. Tại đây, nước thải 

sau xử lý được kiểm tra chất lượng thông qua trạm quan trắc nước thải hiện hữu QT 

trước khi dẫn đến nguồn tiếp nhận. 

➢ Hệ thống xử lý nước thải giai đoạn 3 (xây mới) 

Năm 2021, Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Cao su Bình Long tiến hành xây 

dựng module 3 cho nhà máy xử lý nước thải với công suất 2.000 m3/ngày.đêm nâng 

tổng công suất nhà mày xử lý lên 6.000 m3/ngày.đêm. 

- Lưu lượng thiết kế trung bình ngày : 2.000 m3/ngày.đêm  

- Lưu lượng thiết kế trung bình giờ : 83,3 m3/giờ 

- Thời gian hoạt động   : 24 giờ/ngày 

Hệ thống xử lý nước thải module 3, công suất: 2.000 m3/ngày.đêm được thiết kế 

đáp ứng được yêu cầu nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước 

thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 0,9); Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 12-MT:2015/BNTMT, 

cột A ((kq = 0,9; kf = 1,0) và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A ( k = 1,0).  

❖ Quy trình công nghệ xử lý 

Nước thải → song chắn rác thô → Hầm bơm (dùng chung của giai đoạn 1, 2 và 3) 

→ Thiết bị tách rác tinh → Bể tách dầu → Bể điều hòa → Bể hiệu chỉnh pH – Cụm bể 

keo tụ, tạo bông bậc 01 → Bể lắng hóa lý bậc 01 → Bể Anoxic → Bể Aerotank → Bể 

lắng sinh học  →  Bể điều chỉnh pH – Cụm bể keo tụ, tạo bông bậc 02 → Bể lắng hóa lý 

bậc 02 → Bể khử trùng → Mương quan trắc tự động (sử dụng chung với module 1, 2) → 

Nước thải đạt cột A, QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước 

thải công nghiệp (kq =0,9; kf =0,9); cột A, QCVN 12-MT:2015/BNTMT - Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy (kq = 0,9; kf = 1,0) và cột 

A, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 14:2008/BTNMT (k = 

1,0) thải ra suối Bưng Rục. 
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Quy trình sơ đồ công nghệ như sau: 

HAÀM BÔM HIEÄN HÖÕU

(T01)

BEÅ TAÙCH DAÀU

(T02)

NÖÔÙC THAÛI KCN

MINH HÖNG III

ÑÖÔØNG BUØN

ÑÖÔØNG NÖÔÙC THAÛI

ÑÖÔØNG HOÙA CHAÁT

GHI CHUÙ:

ÑÖÔØNG KHÍ

BÔM

BEÅ ÑIEÀU HOØA

 (T03)

BEÅ ÑIEÀU CHÆNH pH, KEO TUÏ

TAÏO BOÂNG BAÄC 01 (T04-A/B/C)

BEÅ LAÉNG HOÙA LYÙ BAÄC 01

(T05-A)

  BEÅ ANOXIC

(T06)

BEÅ AEROTANK

(T07)

BEÅ LAÉNG SINH HOÏC

(T08-A)

BEÅ ÑIEÀU CHÆNH pH, KEO TUÏ,

TAÏO BOÂNG BAÄC 02 (T09-A/B/C)

BEÅ LAÉNG HOÙA LYÙ

BAÄC 02 (T10-A)

BEÅ KHÖÛ TRUØNG

(T11)

NGAÊN THU BUØN HOÙA LYÙ

BAÄC 01-T05-B

NGAÊN THU BUØN SINH HOÏC

 (T08-B)

HOÀ SÖÏ COÁ CAÛI TAÏO TÖØ HOÀ

SINH HOÏC (HIEÄN HÖÕU)

MÖÔNG QUAN TRAÉC

(HIEÄN HÖÕU)

SUOÁI BÖNG RUÏC

BEÅ NEÙN BUØN

(T12)

HAÏNG MUÏC GIAI ÑOAÏN (HIEÄN HÖÕU)

HAÏNG MUÏC GIAI ÑOAÏN 03

COÂNG SUAÁT: 2000 M
3

/NGAØY.ÑEÂM

GHI CHUÙ:

NÖÔÙC THAÛI ÑÖÔÏC BÔM VEÀ XÖÛ LYÙ LAÏI

TRÖÔØNG HÔÏP NÖÔÙC THAÛI ÑAÀU RA KHOÂNG ÑAÏT:

NÖÔÙC THAÛI ÑÖÔÏC ÑÖA VEÀ HOÀ SÖÏ COÁ ÑEÅ XÖÛ LYÙ LAÏI ÑAÏT YEÂU CAÀU TRÖÔÙC KHI

XAÛ THAÛI RA MOÂI TRÖÔØNG

TRÖÔØNG HÔÏP NÖÔÙC THAÛI ÑAÀU RA KHOÂNG ÑAÏT

(NÖÔÙC THAÛI SAU XÖÛ LYÙ ÑAÏT

QCVN 40:2011/BTNMT COÄT A K
q
=0.9; Kf=0.9

MAÙY THOÅI KHÍ

CHAÁT KHÖÛ MAØU, AXIT, XUÙT, PAC, Po.A

DINH DÖÔÕNG

MAÙY KHUAÁY CHÌM

CHAÁT KHÖÛ MAØU, AXIT, XUÙT, PAC, Po.A

NGAÊN THU BUØN HOÙA LYÙ

BAÄC 02 (T10-B)

EV1

MAÙY EÙP BUØN BAÊNG TAÛI

(BFP)

BUØN THU GOM VAØ XÖÛ LYÙ THEO QUY ÑÒNH

P.CATION

T/H: ÑOÄ MAØU ÑAÏT XAÛ THAÛI

EV3

EV2

T/H: SÖÏ COÁ

T/H: SÖÏ COÁ

 

Hình 6. Quy trình công nghệ hệ thống XLNT KCN Minh Hưng III Giai đoạn 3, công 

suất: 2.000 m3/ngày.đêm 
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❖ Thuyết minh quy trình công nghệ 

Hầm bơm hiện hữu - T01 (Dùng chung cho giai đoạn 01, 02 và 03) 

Nước thải từ các Nhà máy trong KCN Minh Hưng III được thu gom dẫn về Hầm 

bơm hiện hữu T01 dùng chung với giai đoạn 1 và 2 (tận dụng đường ống dẫn nước thải 

đầu vào hiện hữu DN700, đáp ứng cho Giai đoạn 3). Hầm bơm với chức năng thu gom 

nước thải, tách rác thô và trung chuyển nước thải đến cụm bể xử lý. 

Tại hầm bơm nước thải, các loại rác có kích thước lớn được giữ lại nhờ lược rác 

thô. Nước thải từ hầm bơm được bơm đến lược rác tinh SC02 trước khi vào bể tách dầu 

T02 bằng cụm bơm hoạt động luân phiên, số lượng bơm hoạt động tùy thuộc vào mức 

nước ở Hầm bơm và được kiểm soát bởi phao đo mực nước. 

Bể tách dầu - T02 

Nước thải từ hầm bơm được bơm qua lược rác tinh dạng trống quay để tách các 

thành phần rác và cặn có kích thước ≥ 2 mm trước khi chảy vào Bể tách dầu T02. Tại 

T02, thành phần dầu mỡ có trong nước thải sẽ được thu gom và chứa vào thùng chứa 

dầu, định kỳ sẽ được thu gom xử lý. Nước thải sau khi tách dầu sẽ tự chảy vào Bể điều 

hòa T03. 

Bể điều hòa - T03 

Bể điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng, nồng độ, tạo chế độ làm việc ổn 

định cho các công trình phía sau. Nhờ đó mà giảm kích thước thiết bị và khắc phục được 

những vấn đề vận hành do sự dao động lưu lượng, chất lượng nước thải nhằm hạn chế 

đến mức tối thiểu trường hợp quá tải, nâng cao hiệu suất xử lý của các công đoạn phía 

sau. 

Bên trong bể điều hòa được xáo trộn liên tục bởi hệ thống khuấy chìm tạo môi 

trường xáo trộn đều các chất ô nhiễm trong toàn bộ thể tích nước thải, tránh việc lắng 

cặn trong bể. Chính nhờ quá trình xáo trộn này, nước thải được điều hoà về lưu lượng 

và thành phần các chất ô nhiễm như: COD, BOD, SS, pH…  

Cụm bể điều chỉnh pH - keo tụ - tạo bông - lắng bùn hóa lý và ngăn thu bùn 

hóa lý bậc 1 – T04-A/B/C, T05-A/B 

Nước thải từ bể điều hòa T03 được bơm lên bể điều chỉnh pH bậc 1 T04-A. Tại 

đây, nước thải được kiểm soát pH và thế oxy hóa khử bằng thiết bị đo pH/ORP online. 

Xút hoặc Axít được châm vào để điều chỉnh pH phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình keo tụ, tạo bông diễn ra. Thiết bị đo ORP giúp kiểm soát nồng độ ô nhiễm trong 

nước thải và điều khiển quá trình vận hành hệ thống hóa lý 1 nhằm tiết kiệm tối đa hóa 

chất sử dụng. 

Dung dịch PAC được châm vào bể keo tụ bậc 1 T04-B để keo tụ các tạp chất có 

trong nước thải và các tạp chất sinh ra từ quá trình xử lý loại bỏ độ màu ở bể T04-A. 

Sau khi keo tụ, nước thải sẽ qua bể tạo bông bậc 1 T04-C. Tại đây, dung dịch polymer 

anion được châm vào bể để tăng khả năng kết dính của các bông cặn, nhằm xử lý hiệu 

quả chất rắn lơ lửng trong nước thải.  
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Dung dịch chất khử màu được châm vào bể T04-C để xử lý loại bỏ màu cho nước 

thải có độ màu cao từ các nhà máy nhuộm và in nhuộm, thuốc nhuộm và các nhà máy 

sản xuất bột màu, các nhà máy sản xuất mực in và giấy. 

Các bể T04-A/B/C được khuấy trộn bằng các motor nhằm tăng khả năng phản 

ứng giữa hóa chất và nước thải. Hóa chất (axit, xút, chất khử màu, PAC, polymer anion) 

được châm vào hệ thống bằng hệ thống bơm định lượng. 

Hỗn hợp nước thải và bùn từ bể tạo bông sẽ được dẫn sang bể lắng hóa lý bậc 1 

T05-A. Bùn và nước sẽ được phân tách bởi trọng lực. Bùn sẽ được giữ lại tại đáy bể 

lắng và nước sẽ được thu bởi máng thu được thiết kế tại bề mặt bể lắng và sau đó tự 

chảy sang bể Anoxic T06. 

Bùn lắng tại bể lắng hóa lý bậc 1 T05-A sẽ được thu về ngăn thu bùn hóa lý bậc 1 

T05-B. Sau đó, bùn được bơm đến bể nén bùn T12 bằng cụm bơm bùn hoạt động luân 

phiên. 

Cụm bể sinh học thiếu khí Anoxic T06 – hiếu khí Aerotank T07 

Nước thải từ bể lắng hóa lý bậc 1 T05-A sẽ được dẫn sang cụm bể sinh học thiếu 

khí T06 – hiếu khí T07. Tại đây, các thành phần ô nhiễm COD, BOD, N, P, ... sẽ được 

xử lý thông qua hoạt động của các vi sinh vật thiếu khí và hiếu khí có trong hỗn hợp bùn 

hoạt tính. 

Trong đó, Nitơ sẽ được xử lý thông qua 2 quá trình như sau: 

Quá trình Nitrat hóa: là quá trình chuyển hóa các hợp chất Nitơ ở dạng hữu cơ 

thành Nitơ ở dạng Nitrit, Nitrat nhờ các vi sinh hiếu khí trong bể sinh học hiếu khí 

Aerotank: 

asNitrosomonOHHNOONHasNitrosomon +++→++ +−

2223 2/3

rNitrobacteNOONOrNitrobacte +→++
−−

322 2/1
 

  Quá trình khử Nitrat: là quá trình khử các hợp chất Nitơ ở dạng Nitrat thành Nitơ 

tự do nhờ các vi sinh vật thiếu khí trong bể Anoxic T06. 

OHCONNOHCHOHCHNO 22227533 44.276.047.0065.008.1 +++→++ +−

 

Trong bể Aerotank hệ vi sinh vật hiếu khí tồn tại dưới dạng bông bùn lơ lửng có 

vai trò chuyển hoá các chất hữu cơ thành sản phẩm cuối cùng là CO2, H2O… Để cung 

cấp dưỡng khí cho vi sinh hoạt động và duy trì trạng thái lơ lửng cho bùn hoạt tính, 

không khí được cấp vào bể qua hệ thống đĩa phân phối khí mịn. Lượng không khí được 

cấp cho bể Aerotank T07 thông qua hệ thống máy thổi khí hoạt động luân phiên, nhằm 

cung cấp lượng oxy cần thiết cho vi sinh hiếu khí. 

Hệ thống máy thổi khí sẽ hoạt động theo tín hiệu của thiết bị đo Oxy hòa tan. Khi 

lượng Oxy vượt ngưỡng cần thiết thì thiết bị đo DO sẽ xuất tín hiệu về tủ điện và tủ điện 

sẽ xuất tín hiệu về biến tần điều khiển công suất chạy của máy thổi khí để tiết kiệm năng 

lượng. Lượng oxy hòa tan duy trì trong bể khoảng 2mg/l. 
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Hỗn hợp bùn sinh học và nước cuối bể Aerotank T07 sẽ được 02 bơm nội tuần 

hoàn chạy luân phiên tuần hoàn về bể Anoxic T06 để thực hiện quy trình xử lý Nitơ. 

Phần bùn và nước còn lại sẽ tự chảy vào bể lắng sinh học T08-A. 

Quy trình xử lý tuần hoàn Anoxic – Aerotank giúp cho việc xử lý triệt để hàm 

lượng Nitơ trong nước thải. Ngoài ra, để hạn chế việc thiếu dinh dưỡng cho vi sinh hoạt 

động trong trường hợp nước thải đầu vào có hàm lượng COD, BOD thấp và Nitơ cao 

thì chất dinh dưỡng sẽ được châm vào bằng 02 bơm định lượng hoạt động luôn phiên 

để bổ sung dinh dưỡng, đảm bảo sự phát triển ổn định cho vi sinh xử lý Nitơ. 

Bể lắng bùn sinh học và ngăn thu bùn sinh học T08-A/B 

Nước thải từ bể Aerotank T07 tự chảy qua bể lắng bùn sinh học T08-A. Tại đây, 

quá trình tách pha xảy ra, bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy bể lắng, nước trong sẽ tiếp 

tục chảy qua cụm bể xử lý hóa lý bậc 2.  

Bùn hoạt tính sau khi lắng sẽ được thu về ngăn thu bùn sinh học T08-B. Bùn sinh 

học sẽ được cụm bơm bùn luân phiên bơm tuần hoàn về bể Anoxic T06 để duy trì lượng 

bùn sinh khối cho xử lý sinh học, phần bùn dư sẽ được bơm bùn dư bơm về bể nén bùn 

T12. 

Cụm bể phản ứng - keo tụ - tạo bông - lắng bùn hóa lý và ngăn thu bùn hóa 

lý bậc 2 – T09-A/B/C, T10-A/B 

Để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra luôn đạt tiêu chuẩn xả thải về các chỉ tiêu 

TSS, độ màu, ... hệ thống được thiết kế thêm cụm bể xử lý hóa lý bậc 2 bao gồm: Bể 

phản ứng T09-A, Bể keo tụ T09-B, bể tạo bông T09-C, bể lắng hóa lý T10-A và ngăn 

thu bùn hóa lý T10-B. 

Nước thải sau quá trình xử lý sinh học của sẽ được dẫn đến bể T09-A, trước khi 

thực hiện các bước xử lý tiếp theo tại bể lắng sinh học T08-A gắn thiết bị đo độ màu 

online sẽ liên tục đo độ màu trong bể lắng sinh học. 

Nếu độ màu đạt tiêu chuẩn cho phép (Độ màu ≤40.5 Pt-Co), cụm hóa lý bậc 2 sẽ 

không hoạt động, nước thải sẽ được dẫn tới bể khử trùng T11 nhờ van điện điều khiển. 

Trong trường hợp độ màu trong nước thải vượt quá tiêu chuẩn cho phép (Độ màu 

>40.5 Pt-Co), cụm hóa lý bậc 2 sẽ được kích hoạt: Hóa chất HCl hoặc NaOH được châm 

vào bể phản ứng bậc 2 T09-A để điều chỉnh pH phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho quá 

trình keo tụ, tạo bông diễn ra để xử lý độ màu còn lại trong nước thải. Dung dịch PAC 

được châm vào bể keo tụ bậc 2 T09-B để keo tụ các tạp chất có trong nước thải. Sau khi 

keo tụ, nước thải sẽ qua bể tạo bông bậc 2 T09-C. Tại đây, dung dịch khử màu được 

châm để xử lý màu còn lại trong nước thải và tiếp theo dung dịch Polymer Anion được 

châm vào bể để tăng khả năng kết dính của các bông cặn, nhằm xử lý hiệu quả chất lơ 

lửng trong nước thải. 

Hỗn hợp bông cặn và nước thải được dẫn qua bể lắng hóa lý bậc 2 T10-A nhằm 

tách bông cặn và nước thải. Bông cặn kết dính sẽ lắng xuống đáy bể lắng, nước tách bùn 

sẽ chảy vào máng thu nước và tự chảy về bể khử trùng T11. 

Phần bùn được giữ lại ở đáy bể lắng sẽ được dẫn vào ngăn thu bùn hoá lý 2 T10-

B và sẽ được bơm vào bể nén bùn T12. 
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Bể khử trùng T11 

Tại bể khử trùng T11, nước thải sau xử lý sẽ được châm dung dịch Chlorine để 

tiêu diệt hết vi sinh gây bệnh. Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về 

nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 0,9). Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc Gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy QCVN 12:2015/BTNMT, 

cột A (kq = 0,9; kf = 0,9). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A. 

  Nước sau xử lý sẽ được dẫn đến mương đo lưu lượng hiện hữu. Tại đây, nước 

thải sau xử lý được kiểm tra chất lượng thông qua trạm quan trắc nước thải hiện hữu QT 

trước khi dẫn đến nguồn tiếp nhận. 

Ngoài ra khi lưu lượng nước thải về nhà máy xử lý lớn hơn 6.000 m3/ngày.đêm, 

nước thải từ hầm bơm sẽ được bơm về Hồ sự cố (cải tạo Hồ sinh học hiện hữu) để chứa 

tạm & bơm về hệ thống tái xử lý. 

Hồ sinh học được cải tạo thành hồ sự cố nhằm mục đích chứa nước thải đầu ra trong 

trường hợp xử lý chưa đạt quy chuẩn theo qui định do sự cố trong quá trình hoạt động. 

Hệ thống được kiểm soát bằng nhà quan trắc tự động trong trường hợp đạt chất lượng 

nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq =0,9; Kf =0,9, không đạt 

thì đưa về hồ sự cố. Nước từ hồ sự cố được bơm về hệ thống xử lý nước thải để xử lý 

lại. 

Phương thức vận hành hệ thống xử lý nước thải: Tổng lượng nước thải phát sinh từ 

các nhà máy thứ cấp được thu gom về trạm XLNT tập trung của KCN Minh Hưng III, 

tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

- Lưu lượng nước thải sinh hoạt phát sinh (với số lượng 72 người) trong năm 2025 

khoảng 3,24 m3/ngày và năm 2024 khoảng 3,24 m3/ngày.  

- Lưu lượng nước thải công nghiệp phát sinh trong năm 2025 khoảng 2.913,14 

(m3/ngày.đêm); năm 2024 khoảng 3.827,41 (m3/ngày.đêm).  

- Tổng lưu lượng theo thiết kế được phê duyệt trong giấy phép môi trường là 6.000 

m3/ngày.đêm; 

- Tỷ lệ nước thải phát sinh so với công suất xử lý và nước thải đầu ra của hệ thống xử 

lý nước thải tập trung, trung bình khoảng: 48,55 %; 

- Số ngày vận hành trong năm/ số ngày dừng vận hành hoặc bảo dưỡng: 365/0 ngày;  

- Lượng điện tiêu thụ cho việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung: 1.075.450 

(KWh/năm), khoảng 97.768,2 (KWh/tháng); 

- Lượng bùn thải phát sinh : 455.240 kg/năm, biện pháp xử lý: chuyển giao cho đơn 

vị có chức năng xử lý: Công ty TNHH môi trường Cao Gia Quý. 

3. Kết quả quan trắc nước thải 

3.1. Quan trắc định kỳ nước thải 

Nước thải từ các Nhà máy trong KCN Minh Hưng III và từ nhà vệ sinh hạ tầng 

được thu gom dẫn sẽ được thải vào hệ thống cống thu gom nước thải của KCN dẫn về 
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hệ thống xử lý nước thải tập trung để tiếp tục xử lý. Do đó, Nhà máy chỉ tiến hành quan 

trắc định kỳ nước thải tại trước hệ thống xử lý nước thải và sau hệ thống xử lý nước thải 

trước khi ra nguồn tiếp nhận.  

- Thời gian quan trắc: Ngày 01/4/2025, 26/6/2025, 12/9/2025 và 15/12/2025. 

- Tần suất quan trắc: 3 tháng/lần. 

- Vị trí các điểm quan trắc: 

+ Điểm quan trắc 1: Nước thải trước xử lý;   

+ Điểm quan trắc 2:  Nước thải sau xử lý;  

- Tổng số lượng mẫu thực hiện quan trắc: 8 mẫu 

- Đơn vị thực hiện quan trắc: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Môi trường Đại Việt; 

Số Vimcerts: 066. 

- Đánh giá kết quả quan trắc: 

Tất cả các chỉ tiêu giám sát trong nước thải sau hệ thống xử lý nước thải trước khi 

ra nguồn tiếp nhận qua các đợt quan trắc định kỳ đều nằm trong ngưỡng cho phép của 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A. 

1.2.2. Quan trắc nước thải liên tục, tự động 

a) Thông tin chung về hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục 

Hiện tại, công ty đã lắp đặt thiết bị quan trắc tự động theo nghị định 08/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022. Thông số quan trắc: lưu lượng (đầu vào và đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, 

COD, ammonia tại mương quan trắc, camera xoay trên cao để quan sát các hạng mục 

công trình xử lý, thiết bị lấy mẫu tự động. 

Nhà máy đã kết nối quan trắc tự động về Sở Nông nghiệp và Môi Trường tỉnh 

Đồng Nai theo Công văn xác nhận đấu nối quan trắc tự động số 632/STNMT-CCBVMT 

ngày 14 tháng 4 năm 2022. 

- Vị trí lắp đặt trạm: tại vị trí lắp đặt cạnh đầu điểm xả thải của hệ thống xử lý nước 

thải (trong khuôn viên Nhà máy) 

+ Tọa độ trạm: X(m) = 1.267940 , Y(m) = 538590 (Theo tọa độ VN 2000, múi chiếu 

3°, kinh tuyến trục 106°15’). 

- Đặc điểm nguồn thải được giám sát: Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất tại 

Nhà máy sẽ phát sinh ra các chất ô nhiễm có thể như pH, COD, TSS, Amoni. 

- Tần suất thu nhận dữ liệu: 5 phút/lần. 

- Công ty đã tiến hành hiệu chuẩn các máy móc thiết bị của hệ thống quan trắc nước 

thải tự động liên tục định kỳ 1 lần/năm để đảm bảo hệ thống quan trắc nước thải hoạt 

động đạt các yêu cầu kỹ thuật đo lường. 

- Danh mục thông số quan trắc, giá trị QCVN để so sánh với giá trị quan trắc đối với 

từng thông số 

Bảng 3. Danh mục thông số quan trắc 
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TT Nhóm thông số Theo QCVN 

1 Lưu lượng đầu vào - 

2 Lưu lượng đầu ra - 

3 Nhiệt độ QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

4 pH QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

5 TSS QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

6 COD QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

7 Amoni  QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

- Thông tin về hoạt động hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị: thời gian, tần suất hiệu chuẩn, 

kiểm định. 

Bảng 4. Thông tin về hiệu chuẩn, kiểm định thiết bị 

TT Tên thiết bị 
Model 

(nếu có) 

Thời gian  

hiệu chuẩn 

Tần suất hiệu 

chuẩn 

1 Phương tiện đo pH CPF81D 19/11/2025 01 lần/năm 

2 Phương tiện đo COD CAS51D 19/11/2025 01 lần/năm 

3 Phương tiện đo TSS CUS51D 19/11/2025 01 lần/năm 

4 Phương tiện đo Amoni CAS40D 19/11/2025 01 lần/năm 

5 Phương tiện đo nhiệt độ CPF81D 19/11/2025 01 lần/năm 

6 Phương tiện đo lưu lượng M MAG 5000 19/11/2025 01 lần/năm 

b) Tình trạng hoạt động của trạm 

- Thống kê mức độ đầy đủ của các kết quả quan trắc. 

Bảng 5. Bảng thống kê số liệu quan trắc theo thiết kế trong 1 giờ 

Thông số 

Lưu 

lượng 

đầu 

vào 

Lưu 

lượng 

đầu ra 

Nhiệt 

độ 
pH TSS COD Amoni 

Số giá trị quan trắc theo 

thiết kế trong 1 giờ 
12 12 12 12 12 12 12 

Số giá trị quan trắc 

nhận được 
12 12 12 12 12 12 12 

Số giá trị quan trắc 

lỗi/bất thường 
0 0 0 0 0 0 0 

Tỉ lệ số liệu nhận được 

so với số giá trị theo 

thiết kế (%) 

100 100 100 100 100 100 100 
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Thông số 

Lưu 

lượng 

đầu 

vào 

Lưu 

lượng 

đầu ra 

Nhiệt 

độ 
pH TSS COD Amoni 

Tỉ lệ số liệu lỗi/bất 

thường so với số giá trị 

nhận được (%) 

0 0 0 0 0 0 0 

Bảng 6. Bảng thống kê số liệu quan trắc nhận được trong 3 ngày hệ thống gặp sự cố (26, 

27, và 28/03/2025) 

Thông số 

Lưu 

lượng 

đầu 

vào 

Lưu 

lượng 

đầu ra 

Nhiệt 

độ 
pH TSS COD Amoni 

Số giá trị quan trắc theo 

thiết kế trong 3 ngày 
864 864 864 864 864 864 864 

Số giá trị quan trắc 

nhận được 
864 864 864 864 864 0 0 

Số giá trị quan trắc 

lỗi/bất thường 
0 0 0 0 0 864 864 

Tỉ lệ số liệu nhận được 

so với số giá trị theo 

thiết kế (%) 

100 100 100 100 100 0 0 

Tỉ lệ số liệu lỗi/bất 

thường so với số giá trị 

nhận được (%) 

0 0 0 0 0 100 100 

- Các sự cố với hệ thống quan trắc tự động, nguyên nhân, cách khắc phục: 

• Ngày 26/03/2025, đầu dò Amoni và COD gặp sự cố. Nguyên nhân do thiết bị đã 

sử dụng lâu ngày, các linh kiện bên trong không còn hoạt động. 

• Khoảng thời gian dừng hoạt động: 26-28/03/2025 

• Cách khắc phục: 

✓ Kiểm tra lại hoạt động của hệ thống xử lý nước thải: Kiểm tra các hệ thống kết 

nối điện, internet, đường truyền dữ liệu, đầu dò COD và Amoni có bị bám cặn 

hay không. 

✓ Lấy mẫu nước thải, lưu mẫu và phân tích tại phòng thí nghiệm nhà máy XLNT. 

✓ Liên hệ với đơn vị cung cấp thiết bị để thay mới Sensor COD, Sensor Amoni, cấu 

hình và thực hiện hiệu chuẩn, kiểm định, đánh giá lại độ chính xác RA của thiết 

bị mới theo quy định của pháp luật. 

c) Nhận xét kết quả quan trắc 

Số giá trị quan trắc trung bình 1 giờ vượt QCVN (thống kê theo từng thông số). 

Bảng 7. Thống kê số giá trị quan trắc trung bình 1 giờ vượt quá giới hạn QCVN 
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Thông số 

Số ngày có giá trị 

trung bình 1 giờ 

vuợt QCVN 

Số giá trị trung 

bình 1 giờ vượt 

Tỷ lệ giá trị 

trung bình 1 giờ 

vượt QCVN (%) 

pH 0 0 - 

TSS 0 0 - 

COD 1 1 0.003 

Amoni (NH4
+) 0 0 - 

- Thống kê các ngày có giá trị quan trắc trung bình 1 giờ vượt quá giới hạn của QCVN: 

vào ngày 08/01/2025 (04:00) thông số COD vượt ngưỡng so với QCVN 

40:2011/BTNMT, Cmax=CxKqxKf, Cột A (Kq=0,9, Kf=0,9). Cụ thể giá trị vượt 

ngưỡng là 61.26 (mg/L) so với QCVN là 60.75 (mg/L).  

- Công ty đã thực hiện rà soát lại hệ thống, thực hiện lấy mẫu và phân tích để kiểm tra, 

sau đó hệ thống đã hoạt động ổn định.  

Bảng kết quả tính toán giá trị quan trắc trung bình 1 giờ (đính kèm tại Phụ lục báo cáo) 

- Kết luận: 

Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long đảm bảo việc thống kê ghi chép đầy đủ 

quá trình vận hành của hệ thống quan trắc nước thải tự động, thường xuyên bảo dưỡng 

máy móc thiết bị; Báo cáo và khắc phục kịp thời các sự cố xảy ra đối với hệ thống quan 

trắc nước thải tự động của Nhà máy.  

Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long cam kết thực hiện việc truyền dữ liệu 

của trạm quan trắc nước thải tự động về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai. 

Các chỉ số hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục đều nằm trong quy chuẩn cho 

phép theo QCVN 40:2011/BTNMT, cột A – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 

công nghiệp. 

IV. CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC SỰ CỐ MÔI 

TRƯỜNG 

1. Việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường 

1.1. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với nước thải 

Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN đang hoạt động bình thường. Tuy 

nhiên, trong quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải tập trung đôi khi cũng xảy 

ra các sự cố làm ảnh hưởng đến chất lượng nước thải đầu ra và điều này gây ô nhiễm nguồn 

tiếp nhận. Trong quá trình vận hành, có thể có một số thời điểm xảy ra sự cố ngưng 

hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả. Vì vậy, Công ty sẽ có một số biện pháp để 

khắc phục các sự cố có thể xảy ra khi vận hành hệ thống xử lý tập trung. Các biện pháp 

phòng ngừa và giảm thiểu sự cố cụ thể như sau: 

Xây dựng trạm biến áp 250 KVA cho giai đoạn 3 đồng thời lắp đặt máy phát điện 

với công suất 150 KVA. 
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Đối với trường hợp có sự cố về máy móc thiết bị: Trong hệ thống xử lý nước thải, 

sự cố về máy móc thiết bị có thể gặp là hư hỏng máy bơm. 

Công ty đã có kế hoạch định kỳ kiểm tra, bảo trì các máy móc thiết bị, đồng thời 

trang bị máy móc dự phòng cho hệ thống nên sự cố này có thể khắc phục được. Sự cố 

rò rỉ hệ thống xử lý nước thải, Công ty sẽ thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống 

để phát hiện và xử lý kịp thời. 

Định kỳ 1 tháng/1lần kiểm tra chất lượng nước thải đầu ra trước khi xả ra nguồn 

tiếp nhận để kịp thời phát hiện nước không đạt quy chuẩn. Trong trường hợp, nước thải 

nhà máy trong KCN không đạt tiêu chuẩn, Ban Quản lý KCN tiến hành khóa van, yêu 

cầu nhà máy khắc phục sự cố xử lý đạt tiêu chuẩn mới được xả nước thải vào nhà máy 

xử lý nước thải KCN Minh Hưng III. 

Hiện tại, công ty đã hoàn thành lắp đặt và kết nối dữ liệu hệ thống quan trắc nước 

thải tự động liên tục của Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Minh Hưng III và kết 

nối truyền dữ  liệu  về  Sở  Tài  nguyên và  Môi  trường tỉnh  Bình  Phước tại  công  

văn  số 632/STNMT-CCBVMT ngày 14 tháng 04 năm 2022. Các thông số quan trắc có 

trong nước thải gồm: lưu lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra, nhiệt độ, pH, TSS, COD và 

Amoni. 

Thường xuyên huấn luyện nâng cao cho công nhân vận hành trạm xử lý. 

Như vậy, khi thực hiện các biện pháp trên có thể hạn chế đến mức thấp nhất các 

sự cố có thể làm ngưng hoạt động hệ thống xử lý nước thải hoặc hoạt động không hiệu 

quả. 

Ngoài ra khi lưu lượng nước thải về nhà máy xử lý lớn hơn 6.000 m3/ngày.đêm, 

nước thải từ hầm bơm sẽ được bơm về Hồ sự cố (cải tạo Hồ sinh học hiện hữu) để chứa 

tạm & bơm về hệ thống tái xử lý. 

 

Hình 7. Hồ sự cố hệ thống xử lý nước thải 

Hồ sinh học được cải tạo thành hồ sự cố nhằm mục đích chứa nước thải đầu ra 

trong trường hợp xử lý chưa đạt quy chuẩn theo qui định do sự cố trong quá trình hoạt 

động. Hệ thống được kiểm soát bằng nhà quan trắc tự động trong trường hợp đạt chất 
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lượng nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, Kq =0,9; Kf =0,9, không 

đạt thì đưa về hồ sự cố. Nước từ hồ sự cố được bơm về hệ thống xử lý nước thải để xử 

lý lại. 

Hồ sự cố có chiều dài B*L*H = 57m x 132 m x 2,5 m, thể tích 18.810 m3, thời gian 

lưu 3,1 ngày đảm bảo lưu chứa trong trường hợp có sự cố hệ thống xử lý nước thải. 

Đồng thời hồ sự cố gồm lớp đất tự nhiên đầm chặt, lót màng HDPE dày 1,0mm, 

phía trên được chặn bởi lớp bê tông đá 1x2 mác 200 dày 100. Chiều sâu 2,5 m được chia 

làm 2 ngăn.  

Đường ống dẫn nước thải từ hồ sự cố về hệ thống xử lý nước thải bao gồm: 

- Phần nổi có cấu tạo bằng Inox SS304, D140 (DN125) có chiều dài 12,5m 

- Phần chìm có cấu tạo bằng nhựa uPVC, D140 (DN125) có chiều dài 145m 

Tại hồ sự cố có lắp đặt mới 2 máy bơm chìm nước thải có thông số kỹ thuật như 

sau: 

- Bơm nước hồ sự cố (WPSC-A/B) 

- Model: CN80 

- Kiểu bơm: dạng bơm chìm 

- Lưu lượng: 84 m³/h 

- Cột áp: 8,4 mH2O 

- Công suất: 3,7 kW / 3 pha / 380V / 50 Hz 

- Thân, cánh bơm: gang đúc FC200; trục: thép không gỉ SUS420J2 

- Cơ cấu seals: bộ phốt làm kín dạng đôi, vật liệu: SiC/SiC 

- Chế độ bảo vệ quá nhiệt: dạng Auto-cut 

- Độ bảo vệ: IP68, chuẩn cách điện: lớp E 

- Bao gồm Auto Coupling, gang đúc (dạng 2 thanh trượt) 

- Thanh trượt bơm, xích kéo: SS304 

Quy trình vận hành hồ sự cố: 
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+ Trường hợp 1: Nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước 

thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 0,9) sẽ xả thải ra 

nguồn tiếp nhận theo chế độ hoạt động của van điện: 

EV1: MỞ EV2: ĐÓNG 

+ Trường hợp 2: Nước thải sau xử lý không đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về 

nước 

thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (kq = 0,9; kf = 0,9) sẽ được tự 

động kích hoạt bằng van điện, tự chảy về đến hồ sự cố để lưu trữ bằng ống DN 350 

uPVC dài 1m và bơm về bể điều hoà hoặc cụm bể hoá lý 02 bằng ống inox D =140, L 

=120 m để tái xử lý bằng cụm bơm chìm theo chế độ hoạt động của van điện: 

EV1: ĐÓNG EV2: MỞ 

Việc kiểm soát hoàn toàn tự động đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, 

cột A (kq = 0,9; kf = 0,9) trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Đồng thời khi lưu lượng nước thải về nhà máy xử lý vượt công suất 250 m3/h thì sẽ 

bật bơm dự phòng bơm nước thải từ hố thu gom về hồ sự cố. 

Khi lưu lượng nước thải từ hồ thu gom nhỏ hơn công suất 250 m3/h thì sẽ bơm 

nước thải từ hồ sự cố về bể điều hòa để tiếp tục xử lý. Hai bơm CN80 công suất 84 m3/h, 

1 bơm vận hành, 1 bơm dự phòng để bơm nước thải quay về bể điều hòa. 

1.2. Phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Trong trường hợp các sự cố xảy ra cần xác định các ưu tiên hàng đầu trong mọi 

tình huống khẩn cấp: 

- Ưu tiên số 1 là cứu người; 

- Ưu tiên thứ 2 là giải pháp giảm phóng tài sản 
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- Ưu tiên số 3 là thông báo cầu viện (nếu cần thiết) và xử lý sự cố. 

Trong trường hợp sự cố xảy ra, việc ứng dụng các công cụ kỹ thuật mới được áp 

dụng một cách triệt để nhằm giảm thiểu những tác động xấu do sự cố gây ra. Chủ dự án 

áp dụng các biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường chủ yếu như sau: 

Ngoài ra còn thực hiện biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động. 

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa: 

- Đào tạo, hướng dẫn cho công nhân về an toàn lao động trong quá trình vận hành hệ 

thống XLNT. 

- Phối hợp với Ban an toàn lao động của Sở Lao động và Thương binh Xã hội tỉnh 

Bình Phước đào tạo nội quy an toàn và vận hành thiết bị cụ thể của hệ thống XLNT. 

- Trang bị đầy đủ dụng cụ và thiết bị hộ lao động cho công nhân, phù hợp với công 

việc cụ thể. 

- Kiểm tra và giám sát sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công nhân làm việc trong hệ 

thống XLNT; 

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị định kỳ. 

➢ Quy trình và hành động ứng phó sự cố tai tạn lao động 

- Sơ cứu nhằm mục đích: Duy trì sự sống, ngăn chặn diễn biến xấu hơn, thúc đẩy sự 

phục hồi chấn thương. 

- Sơ tán những người không có trách nhiệm ra khỏi khu vực tai nạn, đưa nạn nhân đến 

nơi thông thoáng, môi trường an toàn. 

- Trường hợp nếu da hoặc người lao động bị nhiễm nhiều hóa chất, phải rửa sạch người 

lao động bị tổn thương đó bằng nước sau khi cởi quần áo ra. 

- Trường hợp cán bộ vận hành bất cẩn rơi vào các bể nước gây đuối nước cần tiến 

hành các hoạt động sơ cứu hô hấp tại chỗ và đưa đi bệnh viện kịp thời. 

- Phải di chuyển nạn nhân một cách cẩn thận từ nơi nguy hiểm tới nơi an toàn và đặt 

ở tư thế dễ phục hồi nhất. Nếu người lao động bị bất tĩnh, bị thương không thoát ra 

được có thể dùng cáng vải hoặc đỡ đầu và túm chặt quần áo để đưa ra khỏi vùng nguy 

hiểm, đến nơi an toàn. 

- Đưa nạn nhân đến trạm y tế gần nhất hoặc gọi xe cấp cứu (trường hợp nguy hiểm- 

gọi 115) để kịp thời cứu chữa. 

1.3. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất 

Trong giai đoạn vận hành các cán bộ vận hành thực hiện pha chế hóa chất xử lý 

nước thải (pha NaOH, H2SO4, PAC, Polymer,…) . Xây dựng kho chứa hóa chất giai 

đoạn 3&4 với kích thước 11,1 m x 4,9 m = 54,39 m2 vì vậy các sự cố về rò rỉ, tràn đổ 

hóa chất có thể gây cháy nổ và ảnh hưởng rất lớn về người và tài sản. Vì vậy, để đảm 

bảo tránh và hạn chế đến mức thấp nhất về sự cố có thể thực hiện các biện pháp sau: 

➢ Chuẩn bị phòng ngừa và hạn chế tác hại của hóa chất: 

Một số giải pháp kỹ thuật hạn chế tác hại của hóa chất: 
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- Bao, che hoặc cách ly nguồn phát sinh hóa chất nguy hiểm; 

- Thông gió; 

- Nắm rõ các mối nguy, bảng thông tin MSDS và trang bị đầy đủ trang bị bảo hộ lao 

- động theo tiêu chuẩn khi tiếp xúc; 

- Tồn trữ trong các thiết bị, bồn chứa an toàn; 

- Tiến hành phân loại và dán nhãn các loại hóa chất khi sử dụng; 

- Bố trí đầy đủ nhãn mác và biển báo an toàn cho từng loại hóa chất; 

- Thiết kế bồn chứa hoá chất căn cứ vào đặc điểm hoá lý của lưu chất chứa trong bồn, 

có sự lựa chọn vật liệu chế tạo phù hợp để loại trừ hiện tượng ăn mòn; 

- Thiết kế móng đảm bảo kỹ thuật, loại trừ hiện tượng lún sụt dẫn đến phá huỷ bồn; 

- Thiết kế cấu trúc bồn phù hợp nhằm đảm bảo tính bền cơ học, tuổi thọ của thiết bị; 

- Vệ sinh cá nhân ngay sau khi sử dụng; 

- Bố trí đầy đủ thiết bị ƯPSCHC trong trạm xử lý nước thải (vòi rửa hóa chất, túi sơ 

cấp cứu, thuốc men, thiết bị ứng cứu); 

- Thiết lập chương trình kiểm tra giám sát và kế hoạch ứng phó sự cố hóa chất. 

➢ Quy trình vận chuyển, tiếp nhận hóa chất an toàn 

Hoạt động pha chế hóa chất xử lý nước thải cũng như việc vận chuyển hóa chất tại 

trạm xử lý nước thải cần phải tuân thủ một số quy định về an toàn trong vận chuyển như 

sau: 

- Trước khi tiếp hành xếp dỡ, phải kiểm tra lại bao bì, nhãn hiệu; 

- Nhân viên vận chuyển, tiếp nhận phải mang theo đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân; 

- Tất cả các thiết bị để vận chuyển hóa chất không được hư hỏng hay bị rò rỉ; 

- Phải vận chuyển hoá chất cùng với các tài liệu cung cấp thông tin về hóa chất; 

- Tránh chất đống bừa bãi trong quá trình vận chuyển. Thiết bị chứa được sắp xếp đảm 

bảo chống va đập và ngăn chặn sự phát sinh lửa do chính chất lỏng tạo ra; 

- Khi xảy ra sự cố phải báo ngay với cơ quan lao động, y tế, công an để có biện pháp 

giải quyết kịp thời; 

- Nhân viên chịu trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển hóa chất phải: hướng dẫn cụ thể 

cho các thành viên khác vị trí tiếp nhận, đặc điểm lộ trình, thời gian vận chuyển và 

nội quy giao hàng vào kho,... 

➢ Quy định an toàn trong bảo quản hóa chất 

Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình bảo quản, lưu trữ hóa chất, 

cần thực hiện một số quy định về an toàn như sau: 

- Có bản hướng dẫn cụ thể tính chất của các hoá chất và các quy định cần phải tuân 

thủ khi sắp xếp, vận chuyển,… 
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- Tổ chức tốt việc giao nhận hóa chất đúng lúc, hoá chất được xếp lên giá và xếp đống 

- đúng quy cách, đảm bảo an toàn, ngăn nắp và dễ dàng nhìn thấy nhãn; 

- Thường xuyên kiểm tra để phát hiện những mối nguy hiểm có thể dẫn đến rủi ro; 

- Thường xuyên kiểm tra lại quần áo và các thiết bị an toàn. Cấm hút thuốc và sử dụng 

lửa trần trong phạm vi nhà kho; có bản chỉ dẫn bằng chữ và ký hiệu cấm lửa để ở 

nơi dễ nhận thấy; 

- Thực hiện tốt biện pháp phòng chóng cháy do thiết bị điện; 

- Lắp đặt cột thu lôi chống sét. 

➢ Ứng phó sự cố hóa chất 

Tùy theo từng cấp độ mà các tình huống không mong muốn xảy ra trong khu vực 

quản lý của trạm xử lý nước thải có thể nhận thấy rằng mức độ ảnh hưởng của tình 

huống xấu nhất vẫn không thể ảnh hưởng đến tầm khu vực. Tuy nhiên, trạm xử lý nước 

thải đã phân cấp những sự cố có thể xảy ra thành ba cấp độ sự cố để có kế hoạch ứng 

phó phù hợp: 

Cấp I- Trường hợp sự cố/tai nạn nhỏ không lập tức gây hại đến tính mạng, tài sản, 

môi trường và hoạt động vận hành tại trạm xử lý nước thải. Các tình huống này có thể 

kiểm soát và xử lý bằng các biện pháp xử lý tại chỗ. Lực lượng ứng cứu hiện trường 

chịu trách nhiệm huy động nguồn lực ứng cứu và thực hiện các biện pháp xử lý nói trên. 

Cấp II – Các tình huống có thể gây nguy hiểm nhất định cho tính mạng, tài sản 

và môi trường (vụ cháy nổ nhỏ, nhiễm độc khí, điện giật, tai nạn lao động…). Để kiểm 

soát các tình huống này, ngoài việc triển khai các biện pháp ứng cứu bằng lực lượng 

ƯCTHKC tại chỗ còn huy động và phối hợp với các nguồn lực ứng cứu từ bên ngoài 

bao gồm các Công ty bên cạnh và kể cả lực lượng tại KCN Minh Hưng III theo các 

phương án đã thỏa thuận trước. 

Cấp III- Trường hợp sự cố gây nên mối nguy hiểm nghiêm trọng đối với tính mạng 

con người, môi trường và tài sản hoặc có khả năng phá hủy toàn bộ công trình (chết 

người, cháy lớn, nổ lớn, thiên tai, mất tích, bị tấn công vũ trang…). Tình huống này có 

thể xuất hiện ngay lập tức hoặc phát triển từ các tình huống, sự cố thấp hơn do không kiểm 

soát được và phát triển theo xu hướng ngày càng xấu đi. Trong các tình huống này, 

Công ty sẽ yêu cầu sự hỗ trợ của Sở ban ngành ngành liên quan, các trung tâm ứng cứu 

khẩn cấp khu vực. 

Theo thời gian, cấp độ của tình huống khẩn cấp sẽ thay đổi, có thể tăng lên hay 

giảm xuống. Việc đánh giá tình huống khẩn cấp phải được thực hiện liên tục. Việc huy 

động lực lượng ứng cứu tình huống khẩn cấp phải luôn thay đổi. Tuy nhiên, người chỉ 

huy cao nhất tại hiện trường phải căn cứ theo tình huống xấu nhất để ra quyết định huy 

động lực lượng. 

Theo tiêu chí về ứng phó khẩn cấp của Nhà máy xử lý nước thải KCN Minh Hưng 

III thì các tình huống luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt các ưu tiên theo trình tự như sau đây: 

Con người, Môi trường, Tài sản, Uy tín của Công ty. 

1.4. Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với kho chứa chất thải 

rắn 
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Sự cố về kho chứa chất thải rắn: chất thải rắn nếu không được lưu trữ theo quy định 

có thể bị rò rỉ, tràn đổ hoặc bị cuốn theo nước mưa chảy tràn gây ô nhiễm môi trường 

cho nguồn tiếp nhận. Mặt khác, nếu kho chứa không đảm bảo yêu cầu về phòng chống 

cháy nổ khi xảy ra sự cố cháy nổ gây tác động lớn đến môi trường, con người và tài sản. 

Phát tán tại chỗ: Do rò rỉ thiết bị chứa, chiết rót... dẫn đến chất thải phát tán ra nền 

nhà kho chứa, với số lượng lớn sẽ phát tán ra môi trường, 

Phát tán cưỡng bức: Do kho chứa có chất dễ cháy, nổ, hoặc được xây dựng cạnh 

các thiết bị có khả năng phát nổ như nồi hơi... trong quá trình sản xuất vô tình gây nổ 

kho chứa vì một lý do nào đó nêu trên dẫn đến chất thải nguy hại theo sức ép của vụ nổ 

mà phát tán mạnh ra môi trường xung quanh, không theo diễn biến cố định ảnh hưởng 

lớn đến tài sản, tính mạng con người cũng như môi trường xung quanh. 

➢ Quy trình ứng phó sự cố môi trường: 

- Số lượng nhân lực tham gia ứng phó: 05 người.  

- Các bước xử lý: 

+ Bước 1: Báo động 

+ Bước 2: Xác định nguồn phát tán, rò rỉ và ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của nhân dân 

trong vùng. 

+ Bước 3: Xử lý việc phát tán, tràn đổ chất thải. Trong quá trình thực hiện chú ý công tác 

cháy nổ, chống điện giật.... 

+ Bước 4: Trong trường hợp vượt quá khả năng của cơ sở, Công ty tiến hành thông báo 

ngay cho chính quyền địa phương, Ban quản lý khu công nghiệp và cơ quan Thường 

trực (Sở Tài nguyên và Môi trường), đồng thời cung cấp chi tiết các thông tin liên 

quan đến sự cố xảy ra. 

2. Báo cáo việc thực hiện công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi 

trường 

2.1. Các giải pháp phòng ngừa sự cố môi trường 

- Được thực hiện theo hồ sơ môi trường ban đầu của cơ sở. 

2.2. Việc ứng phó và khắc phục sự cố môi trường xảy ra tại cơ sở 

- Lắp đặt thiết bị, dụng cụ, phương tiện ứng phó sự cố môi trường: 

- Đào tạo, huấn luyện, xây dựng lực lượng tại chỗ ứng phó sự cố môi trường; 

- Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, áp dụng biện pháp an toàn theo quy định 

của pháp luật; 

- Có biện pháp loại trừ nguyên nhân gây ra sự cố môi trường khi phát hiện có dấu 

hiệu sự cố môi trường. 
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 57150

Ngày (Date) 05 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050019671

Số tài khoản(Account No):5610201000658 Tại Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2025 từ ngày 01/01/2025 đến ngày

31/01/2025
kWh 26.775 - 54.033.270

 (kèm theo bảng kê số 1492543471 ngày 05 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 54.033.270

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.322.662

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
58.355.932

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi tám triệu ba trăm năm mươi lăm nghìn chín trăm ba mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 05/ 02/ 2025   10:08:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 57152

Ngày (Date) 05 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG (Xử lý nước thải 2)

Mã số thuế (Tax code): 3800378251

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050031691

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2025 từ ngày 01/01/2025 đến ngày

31/01/2025
kWh 33.964 - 68.839.580

 (kèm theo bảng kê số 1492543753 ngày 05 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 68.839.580

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.507.166

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
74.346.746

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bốn triệu ba trăm bốn mươi sáu nghìn bảy trăm bốn mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 05/ 02/ 2025   10:08:32

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 57151

Ngày (Date) 05 tháng (month) 02 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050034948

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 1 năm 2025 từ ngày 01/01/2025 đến ngày

31/01/2025
kWh 29.808 - 60.319.059

 (kèm theo bảng kê số 1492543783 ngày 05 tháng 02 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 60.319.059

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.825.525

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
65.144.584

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi lăm triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn năm trăm tám mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 05/ 02/ 2025   10:08:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 86290

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050019671

Số tài khoản(Account No):5610201000658 Tại Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 2 năm 2025 từ ngày 01/02/2025 đến ngày

28/02/2025
kWh 15.552 - 31.523.270

 (kèm theo bảng kê số 1502582696 ngày 02 tháng 03 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 31.523.270

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 2.521.862

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
34.045.132

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Ba mươi bốn triệu không trăm bốn mươi lăm nghìn một trăm ba mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 03/ 2025   19:40:42

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 86293

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG (Xử lý nước thải 2)

Mã số thuế (Tax code): 3800378251

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050031691

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 2 năm 2025 từ ngày 01/02/2025 đến ngày

28/02/2025
kWh 24.332 - 49.902.437

 (kèm theo bảng kê số 1502582889 ngày 02 tháng 03 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 49.902.437

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.992.195

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
53.894.632

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi ba triệu tám trăm chín mươi bốn nghìn sáu trăm ba mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 03/ 2025   19:40:43

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 86292

Ngày (Date) 02 tháng (month) 03 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050034948

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 2 năm 2025 từ ngày 01/02/2025 đến ngày

28/02/2025
kWh 26.328 - 52.834.903

 (kèm theo bảng kê số 1502583572 ngày 02 tháng 03 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 52.834.903

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.226.792

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
57.061.695

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi bảy triệu không trăm sáu mươi mốt nghìn sáu trăm chín mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 03/ 2025   19:40:44

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 87378

Ngày (Date) 02 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050019671

Số tài khoản(Account No):5610201000658 Tại Ngân hàng TMCP

Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2025 từ ngày 01/03/2025 đến ngày

31/03/2025
kWh 20.374 - 41.243.232

 (kèm theo bảng kê số 1512601128 ngày 02 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 41.243.232

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.299.459

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
44.542.691

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi bốn triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn sáu trăm chín mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 04/ 2025   14:02:17

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 87380

Ngày (Date) 02 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG (Xử lý nước thải 2)

Mã số thuế (Tax code): 3800378251

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050031691

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2025 từ ngày 01/03/2025 đến ngày

31/03/2025
kWh 30.175 - 60.863.879

 (kèm theo bảng kê số 1512602122 ngày 02 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 60.863.879

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.869.110

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
65.732.989

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi lăm triệu bảy trăm ba mươi hai nghìn chín trăm tám mươi chín đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 04/ 2025   14:02:27

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 87379

Ngày (Date) 02 tháng (month) 04 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050034948

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 3 năm 2025 từ ngày 01/03/2025 đến ngày

31/03/2025
kWh 32.210 - 64.590.807

 (kèm theo bảng kê số 1512604448 ngày 02 tháng 04 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 64.590.807

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.167.265

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
69.758.072

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi chín triệu bảy trăm năm mươi tám nghìn không trăm bảy mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 04/ 2025   14:02:20

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 116570

Ngày (Date) 02 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050019671

Số tài khoản(Account No):5610201000658 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 4 năm 2025 từ ngày 01/04/2025 đến ngày

30/04/2025
kWh 19.593 - 39.799.936

 (kèm theo bảng kê số 1523997500 ngày 02 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 39.799.936

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.183.995

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
42.983.931

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bốn mươi hai triệu chín trăm tám mươi ba nghìn chín trăm ba mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 05/ 2025   13:16:47

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 116573

Ngày (Date) 02 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG (Xử lý nước thải 2)

Mã số thuế (Tax code): 3800378251

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050031691

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 4 năm 2025 từ ngày 01/04/2025 đến ngày

30/04/2025
kWh 32.722 - 66.556.523

 (kèm theo bảng kê số 1523997614 ngày 02 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 66.556.523

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.324.522

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
71.881.045

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi mốt triệu tám trăm tám mươi mốt nghìn không trăm bốn mươi lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 05/ 2025   13:16:44

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 116572

Ngày (Date) 02 tháng (month) 05 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050034948

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 4 năm 2025 từ ngày 01/04/2025 đến ngày

30/04/2025
kWh 31.352 - 62.880.159

 (kèm theo bảng kê số 1523997883 ngày 02 tháng 05 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 62.880.159

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.030.413

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
67.910.572

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi bảy triệu chín trăm mười nghìn năm trăm bảy mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 05/ 2025   13:16:43

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 145905

Ngày (Date) 02 tháng (month) 06 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050019671

Số tài khoản(Account No):5610201000658 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2025 từ ngày 01/05/2025 đến ngày

31/05/2025
kWh 23.488 - 49.480.056

 (kèm theo bảng kê số 1534965797 ngày 02 tháng 06 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 49.480.056

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 3.958.404

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
53.438.460

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi ba triệu bốn trăm ba mươi tám nghìn bốn trăm sáu mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 06/ 2025   18:56:08

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 145908

Ngày (Date) 02 tháng (month) 06 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG (Xử lý nước thải 2)

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050031691

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2025 từ ngày 01/05/2025 đến ngày

31/05/2025
kWh 34.892 - 73.673.389

 (kèm theo bảng kê số 1534966790 ngày 02 tháng 06 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 73.673.389

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.893.871

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
79.567.260

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi chín triệu năm trăm sáu mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 06/ 2025   18:56:07

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 145907

Ngày (Date) 02 tháng (month) 06 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): Điện lực Chơn Thành - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng

NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050034948

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 5 năm 2025 từ ngày 01/05/2025 đến ngày

31/05/2025
kWh 30.760 - 65.808.520

 (kèm theo bảng kê số 1534968537 ngày 02 tháng 06 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 65.808.520

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.264.682

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
71.073.202

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi mốt triệu không trăm bảy mươi ba nghìn hai trăm linh hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 06/ 2025   18:56:02

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 175572

Ngày (Date) 02 tháng (month) 07 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC - Số TK: - Tại NH:

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050019671

Số tài khoản(Account No):5610201000658 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 6 năm 2025 từ ngày 01/06/2025 đến ngày

30/06/2025
kWh 30.850 - 64.724.707

 (kèm theo bảng kê số 1546123879 ngày 02 tháng 07 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 64.724.707

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.177.977

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
69.902.684

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi chín triệu chín trăm linh hai nghìn sáu trăm tám mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 07/ 2025   13:00:21

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIB

Số (No): 505

Ngày (Date) 02 tháng (month) 07 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC - Số TK: - Tại NH:

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050019671

Số tài khoản(Account No):5610201000658 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện năng phản kháng tháng 6 năm 2025 từ ngày 01/06/2025

đến ngày 30/06/2025
kVArh 17.418 - 2.233.002

 (kèm theo bảng kê số 1546123880 ngày 02 tháng 07 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 2.233.002

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 178.640

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
2.411.642

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Hai triệu bốn trăm mười một nghìn sáu trăm bốn mươi hai đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 07/ 2025   13:00:21

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 175574

Ngày (Date) 02 tháng (month) 07 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC - Số TK: - Tại NH:

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG (Xử lý nước thải 2)

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050031691

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 6 năm 2025 từ ngày 01/06/2025 đến ngày

30/06/2025
kWh 37.504 - 79.265.209

 (kèm theo bảng kê số 1546124233 ngày 02 tháng 07 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 79.265.209

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.341.217

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
85.606.426

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi lăm triệu sáu trăm linh sáu nghìn bốn trăm hai mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 07/ 2025   13:00:26

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TIA

Số (No): 175573

Ngày (Date) 02 tháng (month) 07 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-011

Địa chỉ (Address): Số 905 quốc lộ 14, Khu phố 1, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC - Số TK: - Tại NH:

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): KP 3A, P. Minh Hưng, TX. Chơn Thành, T. Bình Phước, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050034948

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 6 năm 2025 từ ngày 01/06/2025 đến ngày

30/06/2025
kWh 32.457 - 68.554.674

 (kèm theo bảng kê số 1546127641 ngày 02 tháng 07 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 68.554.674

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.484.374

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
74.039.048

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bốn triệu không trăm ba mươi chín nghìn không trăm bốn mươi tám đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH

PHƯỚC

Ngày ký: 02/ 07/ 2025   13:00:23

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 36063

Ngày (Date) 02 tháng (month) 09 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050019671

Số tài khoản(Account No):5610201000658 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 8 năm 2025 từ ngày 01/08/2025 đến ngày

31/08/2025
kWh 30.867 - 65.148.534

 (kèm theo bảng kê số 1566662448 ngày 02 tháng 09 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 65.148.534

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.211.883

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
70.360.417

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi triệu ba trăm sáu mươi nghìn bốn trăm mười bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH

Ngày ký: 02/ 09/ 2025   19:09:59

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 36066

Ngày (Date) 02 tháng (month) 09 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG (Xử lý nước thải 2)

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050031691

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 8 năm 2025 từ ngày 01/08/2025 đến ngày

31/08/2025
kWh 33.770 - 71.157.098

 (kèm theo bảng kê số 1566662553 ngày 02 tháng 09 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 71.157.098

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.692.568

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
76.849.666

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi sáu triệu tám trăm bốn mươi chín nghìn sáu trăm sáu mươi sáu đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH

Ngày ký: 02/ 09/ 2025   19:10:01

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 36065

Ngày (Date) 02 tháng (month) 09 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050034948

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 8 năm 2025 từ ngày 01/08/2025 đến ngày

31/08/2025
kWh 32.757 - 68.953.347

 (kèm theo bảng kê số 1566662844 ngày 02 tháng 09 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 68.953.347

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.516.268

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
74.469.615

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi bốn triệu bốn trăm sáu mươi chín nghìn sáu trăm mười lăm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH

Ngày ký: 02/ 09/ 2025   19:10:04

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 60194

Ngày (Date) 02 tháng (month) 10 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050019671

Số tài khoản(Account No):5610201000658 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 9 năm 2025 từ ngày 01/09/2025 đến ngày

30/09/2025
kWh 28.126 - 59.515.468

 (kèm theo bảng kê số 1573350181 ngày 02 tháng 10 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 59.515.468

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.761.237

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
64.276.705

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi bốn triệu hai trăm bảy mươi sáu nghìn bảy trăm linh năm đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH

Ngày ký: 02/ 10/ 2025   15:17:07

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 60197

Ngày (Date) 02 tháng (month) 10 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG (Xử lý nước thải 2)

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050031691

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 9 năm 2025 từ ngày 01/09/2025 đến ngày

30/09/2025
kWh 37.066 - 78.685.186

 (kèm theo bảng kê số 1573350889 ngày 02 tháng 10 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 78.685.186

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.294.815

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
84.980.001

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi bốn triệu chín trăm tám mươi nghìn không trăm linh một đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH

Ngày ký: 02/ 10/ 2025   15:17:06

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 60196

Ngày (Date) 02 tháng (month) 10 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050034948

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 9 năm 2025 từ ngày 01/09/2025 đến ngày

30/09/2025
kWh 31.222 - 66.034.417

 (kèm theo bảng kê số 1573353074 ngày 02 tháng 10 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 66.034.417

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.282.753

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
71.317.170

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi mốt triệu ba trăm mười bảy nghìn một trăm bảy mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH

Ngày ký: 02/ 10/ 2025   15:17:02

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 119670

Ngày (Date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050019671

Số tài khoản(Account No):5610201000658 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2025 từ ngày 01/11/2025 đến ngày

30/11/2025
kWh 25.999 - 55.219.852

 (kèm theo bảng kê số 1594223783 ngày 02 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 55.219.852

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.417.588

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
59.637.440

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Năm mươi chín triệu sáu trăm ba mươi bảy nghìn bốn trăm bốn mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH

Ngày ký: 02/ 12/ 2025   14:44:31

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 119672

Ngày (Date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG (Xử lý nước thải 2)

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050031691

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2025 từ ngày 01/11/2025 đến ngày

30/11/2025
kWh 36.389 - 77.126.114

 (kèm theo bảng kê số 1594223902 ngày 02 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 77.126.114

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.170.089

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
83.296.203

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi ba triệu hai trăm chín mươi sáu nghìn hai trăm linh ba đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH

Ngày ký: 02/ 12/ 2025   14:44:39

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTB

Số (No): 371

Ngày (Date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050034948

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện năng phản kháng tháng 11 năm 2025 từ ngày 01/11/2025

đến ngày 30/11/2025
kVArh 13.969 - 647.269

 (kèm theo bảng kê số 1594224140 ngày 02 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 647.269

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 51.782

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
699.051

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu trăm chín mươi chín nghìn không trăm năm mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH

Ngày ký: 02/ 12/ 2025   14:44:29

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 119671

Ngày (Date) 02 tháng (month) 12 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050034948

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 11 năm 2025 từ ngày 01/11/2025 đến ngày

30/11/2025
kWh 27.370 - 57.791.914

 (kèm theo bảng kê số 1594224139 ngày 02 tháng 12 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 57.791.914

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 4.623.353

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
62.415.267

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi hai triệu bốn trăm mười lăm nghìn hai trăm sáu mươi bảy đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH

Ngày ký: 02/ 12/ 2025   14:44:29

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTB

Số (No): 20

Ngày (Date) 02 tháng (month) 08 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050019671

Số tài khoản(Account No):5610201000658 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện năng phản kháng tháng 7 năm 2025 từ ngày 01/07/2025

đến ngày 31/07/2025
kVArh 16.952 - 1.475.112

 (kèm theo bảng kê số 1556364111 ngày 02 tháng 08 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 1.475.112

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 118.009

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
1.593.121

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Một triệu năm trăm chín mươi ba nghìn một trăm hai mươi mốt đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH

Ngày ký: 02/ 08/ 2025   11:31:06

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 867

Ngày (Date) 02 tháng (month) 08 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050019671

Số tài khoản(Account No):5610201000658 Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2025 từ ngày 01/07/2025 đến ngày

31/07/2025
kWh 30.769 - 64.982.893

 (kèm theo bảng kê số 1556364110 ngày 02 tháng 08 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 64.982.893

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.198.631

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
70.181.524

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Bảy mươi triệu một trăm tám mươi mốt nghìn năm trăm hai mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH

Ngày ký: 02/ 08/ 2025   11:31:06

Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 869

Ngày (Date) 02 tháng (month) 08 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG (Xử lý nước thải 2)

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050031691

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2025 từ ngày 01/07/2025 đến ngày

31/07/2025
kWh 35.347 - 75.044.398

 (kèm theo bảng kê số 1556364447 ngày 02 tháng 08 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 75.044.398

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 6.003.552

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
81.047.950

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Tám mươi mốt triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn chín trăm năm mươi đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VAT INVOICE)
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử

(Electronic invoice display)

Ký hiệu (Serial): 1K25TTA

Số (No): 868

Ngày (Date) 02 tháng (month) 08 năm (year) 2025

CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC

MIỀN NAM TNHH

Mã số thuế (Tax Code): 0300942001-067

Địa chỉ (Address): Số 01, Khu phố 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tam Hiệp, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Điện thoại (Phone Number): 19001006 - 19009000

Thông tin thanh toán (Payment Information): CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI - CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY

ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH - Số TK: 5610201000159 - Tại NH: Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam

Họ tên người mua hàng (Buyer name):

Tên đơn vị (Company name): CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU BÌNH LONG

Mã số thuế (Tax code): 3800378251 Số định danh (ID No):

Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (State budget related unit code): Số hộ chiếu (Passport No):

Địa chỉ (Address): Khu phố 3A, Phường Minh Hưng, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Mã khách hàng (Customer's Code): PB01050034948

Số tài khoản(Account No):

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK Đồng tiền thanh toán (Payment currency):VND

STT

(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ

(Description)

ĐVT

(Unit)

Số lượng

(Quantity)

Đơn giá

(Unit price)

Thành tiền

(Amount)

A B C 1 2 3=1x2

1
 Điện tiêu thụ tháng 7 năm 2025 từ ngày 01/07/2025 đến ngày

31/07/2025
kWh 30.387 - 64.580.772

 (kèm theo bảng kê số 1556364860 ngày 02 tháng 08 năm

2025 )

Cộng tiền hàng (Total amount): 64.580.772

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 5.166.462

Tỷ giá (Exchanged rate):
Tổng cộng tiền thanh toán (Total

payment):
69.747.234

Số tiền bằng chữ (Amount in words): Sáu mươi chín triệu bảy trăm bốn mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi bốn đồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Được ký bởi: CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI -

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN

NAM TNHH
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Khởi tạo từ (Created by) Phần mềm CMIS – Công ty (Company): Viễn thông điện lực và công nghệ thông tin – EVN – MST (Tax code): 0100100079-010
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